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[bookmark: _Toc236913179]TÔI TRONG Tuân thủ cái các yêu cầu của Quy định EU (EU) 2018/848, 2021/1698 từ cái Hội đồng và Nghị viện châu Âu Điều 1

 Thông tin Về cái điều khiển thân hình Tên : SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ( thêm - STC)
gửi thư Địa chỉ : Darza đường 12. Priekuli, giáo xứ Priekuli , Cesu huyện
điện thoại Số điện thoại : +371 6413003
e-mail liên hệ Địa chỉ email : info@stc.lv
cái tên của chứng nhận nội dung : Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK)
[bookmark: _Toc236913180]II. Mô tả về điều khiển thân hình :
 
SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (viết tắt là STC) được thành lập năm 1911, là trạm kiểm định thiết bị máy móc nông nghiệp đầu tiên ở các nước Baltic. Hiện nay, STC hoạt động như một công ty đa ngành. Mỗi lĩnh vực (bộ phận) đều có chứng nhận riêng - Phòng thí nghiệm thử nghiệm (17025), Cơ quan kiểm định (17020), “ Atbilstības” novērtēšanas nodaļa " (ANN) dịch sang tiếng Anh - Đơn vị ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP (được công nhận theo tiêu chuẩn 17065, ISO 17021-1 ) và cung cấp chứng nhận nông nghiệp hữu cơ tại Latvia và các nước thứ ba, cũng như chứng nhận máy móc thiết bị và chứng nhận thiết bị nông nghiệp.
1.1. [bookmark: _Toc236913181]Xem sơ đồ tổ chức (Hình 1) với các đơn vị chịu trách nhiệm chứng nhận nông nghiệp hữu cơ bên ngoài EU tại STC.
[image: ]

Hình 1
[bookmark: _Toc236913182]Việc quản lý quy trình chứng nhận chỉ được thực hiện từ trụ sở chính tại Latvia.
[bookmark: _Toc236913183]Trụ sở chính chịu trách nhiệm phát triển, phê duyệt, lưu trữ và bảo quản các tài liệu về chương trình chứng nhận. Chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân sự, đào tạo, ủy quyền, ký kết hợp đồng, giám sát, phân công nhiệm vụ.
[bookmark: _Toc236913184]Cái mô tả về điều khiển thân hình cấu trúc và kích thước :
Bảng 1
	[bookmark: _Hlk195003053]KHÔNG.
	Chức vụ
	Tên , Họ

	1. 
	Giám đốc điều hành ( thành viên của Bảng )
	Anatanas Makarevičius

	2. 
	Phó​ thành viên của Cái bảng 
	Ieva Lāce

	3. 
	Quản lý hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
	Genādijs Zarjanskis

	4. 
	Trưởng chuyên gia
	Ieva Lāce

	5. 
	Chuyên gia cao cấp
	Inga Skrinda

	6. 
	Chuyên gia cao cấp
	Anita Rābante

	7. 
	Chuyên gia cao cấp
	Aiga Krūmiņa

	8. 
	Chuyên gia cao cấp
	Aleksandr Vovk

	9. 
	Chuyên gia cao cấp
	Daira Zausailova

	10. 
	Chuyên gia cao cấp 
	Kitija Dzene

	11. 
	Chuyên gia 
	Aleksandrs Žuikovs

	12. 
	Chuyên gia 
	Vasilijs Zaparņuks

	13. 
	Chuyên gia 
	Akuļiņins Andrejs

	14. 
	Chuyên gia 
	Kirils Huks

	15. 
	Chuyên gia 
	Ilja Pampurs

	16. 
	Chuyên gia 
	Aleksandrs Soboļevs

	17. 
	Chuyên gia 
	Andrey Kropatiy

	18. 
	Chuyên gia 
	Olga Tsibenko

	19. 
	Chuyên gia
	Andrey Panasovskiy

	20. 
	Chuyên gia
	Anastasiya Panasovskaya

	21. 
	Chuyên gia 
	Cretu La Mã

	22. 
	Chuyên gia
	Ramazan Kaya

	23. 
	Chuyên gia
	Neriman Ekinci

	24. 
	Chuyên gia
	Ümmühan KÖRPE

	25. 
	Chuyên gia
	Ahmet Orgun



1.2. [bookmark: _Toc236913185] Trách nhiệm và năng lực dành cho nhân viên STC là được mô tả TRONG Quy trình STC-R-KS-004 Cá nhân quản lý thủ tục . 
 Cái nhân viên có liên quan TRONG chứng nhận các hoạt động theo Kèm theo sổ tay chất lượng STC , Cá nhân quản lý quy trình STC-R-KS-004 dựa trên TRÊN Yêu cầu ISO17065:2013:
-	 Quản lý khu vực Ai là chịu trách nhiệm Về lập kế hoạch tất cả cái các hoạt động , quản lý cái làm việc và giám sát cái quy trình chứng nhận theo tiêu chuẩn tương đương của EU chế độ .
- 	Trưởng chuyên gia – chính trách nhiệm vẽ hướng lên Hàng năm điều tra lập kế hoạch , giám sát cái chứng nhận các hoạt động bao gồm xem xét / chứng nhận / sai phạm / khiếu nại /
Điều tra / thực hiện ngoài điều tra 
- 	Chuyên gia cấp cao – quản lý đánh giá và chứng nhận các hoạt động được chỉ định qua Trưởng chuyên gia – đánh giá / chứng nhận / sự không phù hợp / điều tra / khiếu nại / vận chuyển ngoài điều tra
- 	Chuyên gia – điều hành cái được chỉ định kiểm tra qua Trưởng chuyên gia
- 	Quản lý hệ thống quản lý chất lượng (QMS) - Giám sát tiêu chuẩn ISO 17065 , chương trình Quản lý , cập nhật , kiểm toán nội bộ , xem xét khiếu nại , v.v.
- 	Thành viên CEO của Chỉ có ván trượt MỘT hành chính chức năng
- 	Hội đồng thống nhất đánh giá – độc lập Hội đồng , Yêu cầu của điều 5.2 tiêu chuẩn ISO17065

[bookmark: _Toc236913186]Trụ sở chính chịu trách nhiệm tiếp nhận đơn xin cấp chứng nhận, xem xét, ký kết hợp đồng với các nhà điều hành, bổ nhiệm chuyên gia, lập kế hoạch kiểm tra, xem xét kết quả kiểm tra, đưa ra quyết định và chuẩn bị chứng chỉ.

[bookmark: _Toc236913187]Năng lực vì Các hoạt động và chức năng chứng nhận :

Bảng 2
	KHÔNG
	Tên , Họ
	Năng lực vì các hoạt động và chức năng chứng nhận

	
	
	SẢN XUẤT
	
Chuẩn bị (nhập khẩu/xuất khẩu)
d, e, g*
	Phân phối
(nhập khẩu/xuất khẩu)
a, b, d, e, f, g*
	Kho
(nhập khẩu/xuất khẩu)
a, b, d, e, f, g*

	Rượu vang (nhập khẩu/
xuất khẩu)
f

	
	
	Mùa vụ sản xuất (nhập khẩu/xuất khẩu)
a , g *
	Gia súc ( bao gồm cả nuôi ong ) (nhập khẩu/xuất khẩu)
b , g *

	Nuôi trồng thủy sản và rong biển (nhập khẩu/xuất khẩu)
c
	
	
	
	

	1
	Ieva Lāce
	Trưởng chuyên gia
Nhóm chứng nhận
	Trưởng chuyên gia 
Nhóm chứng nhận
	Trưởng chuyên gia 
Nhóm chứng nhận
	Trưởng chuyên gia 
Nhóm chứng nhận
	Trưởng chuyên gia 
Nhóm chứng nhận
	Trưởng chuyên gia 
Nhóm chứng nhận
	Trưởng chuyên gia
Nhóm chứng nhận

	2
	Inga Skrinda
	Chuyên gia cao cấp
	Chuyên gia cao cấp
	
	Chuyên gia cao cấp
	Chuyên gia cao cấp
	Chuyên gia cao cấp
	Chuyên gia cao cấp

	3
	Anita Rābante
	Chuyên gia cao cấp
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	
	
	
	

	4
	Aiga Krūmiņa
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	Chuyên gia
Nhóm chứng nhận
	
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận

	5
	Kitija Dzene
	Chuyên gia cao cấp
	Chuyên gia
	
	Chuyên gia cao cấp 
	Chuyên gia cao cấp 
	Chuyên gia cao cấp 
	Chuyên gia cao cấp 

	6
	Aleksandrs Žuikovs
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	7
	Aleksandrs Vovks
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	Chuyên gia
Nhóm chứng nhận
	
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận
	Chuyên gia cao cấp
Nhóm chứng nhận

	8
	Vasilijs Zaparņuks
	Chuyên gia

	Chuyên gia

	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	9
	Akuļiņins Andrejs
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	10
	Cretu La Mã
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	11
	Kirils Huks
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	12
	Ilja Pampurs
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	13
	Aleksandrs Soboļevs
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	14
	Andrey Kropatiy
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	15
	Olga Tsibenko
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	16
	Andrey Panasovskiy
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	17
	Anastasiya Panasovskaya
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	18.
	Ramazan Kaya
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	19.
	Neriman Ekinci
	Chuyên gia
	
	
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia
	Chuyên gia

	20.
	Ümmühan KÖRPE
	Chuyên gia
	
	
	
	
	
	

	21.
	Ahmet Orgun
	Chuyên gia
	
	
	
	
	
	

	22.
	Daira Zausailova
	Chuyên gia cao cấp
	
	
	Chuyên gia cao cấp
	Chuyên gia cao cấp
	Chuyên gia cao cấp
	Chuyên gia cao cấp

	* Tiêu chuẩn vì kiểm tra và chứng nhận vì danh mục g) sản phẩm :

	KHÔNG.
	CÁC SẢN PHẨM KHÁC ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG ĐIỀU 2(1) QUY ĐỊNH 2018/848
	Danh mục sản phẩm tương đương để kiểm tra, theo quy định 2018/848 điều 35 (7)
	Các biện pháp kiểm soát cần áp dụng trong công tác kiểm tra và chứng nhận.

	1
	Nấm men đã sử dụng BẰNG đồ ăn hoặc cho ăn
	d, e
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-038 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động chuẩn bị, thu gom, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.

	2
	maté , ngô ngọt , cây nho lá , cây cọ trái tim , nhảy chồi non và những thứ khác tương tự ăn được các bộ phận của thực vật và sản phẩm sản xuất từ đó
	Một
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
Hướng dẫn ANN-P-BL-036 vì tiến hành kiểm tra vì Mùa vụ nhân viên vận hành sản xuất

	3
	muối biển và các loại muối khác dùng cho thức ăn và thức ăn chăn nuôi
	d, e
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-038 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động chuẩn bị, thu gom, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.

	4
	tằm kén thích hợp vì quay cuồng
	b
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-037 Hướng dẫn tiến hành kiểm tra đối với vật nuôi, bao gồm cả người nuôi ong.

	5
	nhựa và chất keo tự nhiên
	a, d
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
Hướng dẫn ANN-P-BL-036 vì tiến hành kiểm tra vì Mùa vụ nhân viên vận hành sản xuất
và nếu áp dụng
ANN-P-BL-038 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động chuẩn bị, thu gom, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.

	6
	sáp ong
	b
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-037 Hướng dẫn tiến hành kiểm tra đối với vật nuôi, bao gồm cả người nuôi ong.

	7
	Thiết yếu dầu
	d
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-038 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động chuẩn bị, thu gom, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.

	8
	nút chai nút chặn bằng vật liệu tự nhiên nút chai , không phải kết tụ , và không có bất kì chất kết dính
	Một
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
Hướng dẫn ANN-P-BL-036 vì tiến hành kiểm tra vì Mùa vụ nhân viên vận hành sản xuất

	9
	bông , không thẻ hoặc chải
	Một
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
Hướng dẫn ANN-P-BL-036 vì tiến hành kiểm tra vì Mùa vụ nhân viên vận hành sản xuất

	10
	len , không phải thẻ hoặc chải
	b
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-037 Hướng dẫn tiến hành kiểm tra đối với vật nuôi, bao gồm cả người nuôi ong.

	11
	nguyên liệu thô da thú và da chưa qua xử lý
	b
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-037 Hướng dẫn tiến hành kiểm tra đối với vật nuôi, bao gồm cả người nuôi ong.

	12
	thực vật truyền thống thảo dược sự chuẩn bị
	d
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-038 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động chuẩn bị, thu gom, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.






1.3. [bookmark: _Toc236913188] Quản lý CNTT hệ thống
[bookmark: _Hlk166744235]Dành cho quản lý CNTT ở đó là quy trình “ Tuân thủ STC” đánh giá cơ quan ( thêm nữa - CB) Quản lý CNTT hệ thống thủ tục về điện tử tài liệu tuần hoàn thủ tục vì các hoạt động TRONG thứ ba các quốc gia ” STC-R-KS-001.3 trong lực lượng TRONG STC​ Thứ ba quốc gia hữu cơ nông nghiệp lĩnh vực Sự phù hợp đánh giá Đơn vị .
TRONG  cái thủ tục đã mô tả :
1.3.1. Các hành vi pháp lý ,
1.3.2. Quản lý CNTT hệ thống Sự miêu tả ,
1.3.3. Dữ liệu sự quản lý ,
1.3.4. Bảo vệ cá nhân dữ liệu ,
1.3.5. Dữ liệu kho ,
1.3.6. hệ thống và đào tạo ,
1.3.7. Dữ liệu đã nhận từ các nhà điều hành cho đến kiểm soát và dữ liệu sẵn có cho các thanh tra viên ,
1.3.8. Cơ sở dữ liệu về các nhà mạng và nhóm nhà mạng theo Quy định số 2021/1698, điều 18
1.3.9. STC giữ MỘT đã cập nhật điện tử cơ sở dữ liệu về các nhà điều hành và nhóm nhà điều hành. Đó là cơ sở dữ liệu bao gồm cái tiếp theo thông tin :
(a) tên và địa chỉ của người điều hành hoặc các nhóm nhà điều hành. Trong trường hợp của một nhóm các nhà điều hành , kích thước của nhóm , tên và địa chỉ của từng thành viên thành viên của nhóm ;
(b) thông tin liên quan đến cái phạm vi của chứng nhận , giấy chứng nhận số lượng , trạng thái và hiệu lực của giấy chứng nhận ;
(c) tình trạng của người vận hành hoặc các nhóm nhà điều hành, cho dù TRONG chuyển đổi ( bao gồm cả thời kỳ chuyển đổi ) hoặc hữu cơ ;
(d) mức độ rủi ro của người vận hành hoặc các nhóm nhà điều hành trong phù hợp với Quy định 2021/1698 Điều 9;
(e) trong trường hợp thuê ngoài các hoạt động cái đó là dưới cái kiểm soát của người vận hành được chứng nhận hoặc các nhóm nhà điều hành, tên và địa chỉ của thuê ngoài thứ ba buổi tiệc hoặc thứ ba các bên ;
(f ) địa lý tọa độ và bề mặt khu vực của tất cả cái sản xuất các đơn vị và cơ sở ;
(g) kiểm tra báo cáo và kết quả lấy mẫu phân tích , như Tốt BẰNG cái kết quả của bất kỳ khác điều khiển đã thực hiện , bao gồm cái điều khiển mang theo ngoài TRÊN các lô hàng ;
(h) Các trường hợp không tuân thủ và biện pháp đã áp dụng ;
(i) thông báo thông qua cái hệ thống được đề cập trong Quy định 2021/1698 Điều 20(1);
(j) sự miễn trừ được cấp và hỗ trợ liên quan tài liệu TRONG phù hợp với cái các yêu cầu của điều này Quy định 2021/1698; và
(k) bất kỳ khác thông tin được coi là có liên quan bởi cái điều khiển thân hình .
1.3.10. Dữ liệu sự hồi phục .
1.3.11. Chứng chỉ ECERT còn nguyên vẹn :
1.3.11.1. Hồ sơ điện tử được quản lý bằng cách sử dụng:
· Hệ thống quản lý chứng nhận Ecert (Phần mềm dưới dạng dịch vụ);
· Các ứng dụng Microsoft Office;
· Giải pháp sao lưu đám mây an toàn.
1.3.11.2. Lưu trữ dữ liệu:
Cơ sở dữ liệu chứng nhận ( Ecert ) được cung cấp dưới dạng giải pháp Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) bởi Organic Services GmbH.
Ứng dụng Ecert , cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ được đặt tại các trung tâm dữ liệu được quản lý chuyên nghiệp do Organic Services lựa chọn. Dữ liệu khách hàng do STC tạo ra được lưu trữ trên máy chủ Ecert trong suốt thời gian hợp đồng. Organic Services chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì, cập nhật phần mềm và đảm bảo tính khả dụng của cơ sở hạ tầng.
STC duy trì kho lưu trữ tài liệu điện tử và tài liệu quản lý chất lượng riêng trên máy chủ tệp nội bộ đặt tại trụ sở chính của STC ở Latvia.
1.3.11.3. Bảo mật thông tin:
Trách nhiệm của STC. STC đảm bảo rằng:
· Chỉ những người được ủy quyền mới được phép truy cập vào Ecert ;
· Tài khoản người dùng được phân bổ dựa trên trách nhiệm công việc;
· Tất cả nhân viên đều phải ký thỏa thuận bảo mật;
· Nhân viên được đào tạo về công nghệ thông tin và an ninh thông tin;
11.3.11.4. Trách nhiệm của Organic Services. Organic Services triển khai các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức cho nền tảng Ecert , bao gồm:
· Cơ sở máy chủ an toàn;
· Xác thực được bảo vệ bằng mật khẩu;
· Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò;
· Việc tách biệt khách hàng đảm bảo rằng một tổ chức chứng nhận không thể truy cập dữ liệu của khách hàng khác;
· Giao tiếp được mã hóa SSL;
· Bảo vệ bằng tường lửa;
· Bảo vệ chống virus;
· chiến lược sao lưu;
· nguồn điện dự phòng (UPS);
· thiết bị lưu trữ sao lưu bên ngoài;
· Khả năng phục hồi nhanh chóng;
· Đánh giá thường xuyên các biện pháp an ninh.
Các biện pháp này được thực hiện theo Điều 32 của GDPR.
11.3.11.5. Kiểm soát quyền truy cập người dùng và nhật ký kiểm toán.
Quyền truy cập vào hệ thống Ecert chỉ giới hạn cho người dùng được ủy quyền với thông tin đăng nhập riêng. Trong hệ thống Ecert :
· Mỗi người dùng được chỉ định quyền hạn tương ứng với vai trò của họ;
· Mọi quyền truy cập hệ thống đều được xác thực;
· Việc tạo, sửa đổi và xóa bản ghi đều được ghi lại;
· Mỗi hành động đều được liên kết với tài khoản người dùng cá nhân;
· Tất cả các hành động được ghi lại đều bao gồm ngày và giờ.
Trong STC, quyền truy cập vào các hồ sơ điện tử nội bộ được quản lý bởi người quản lý bộ phận theo Quy trình Hệ thống Quản lý CNTT.
Điều này đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ của các hoạt động chứng nhận trong suốt quá trình chứng nhận.
11.3.11.6. Sao lưu và phục hồi dữ liệu
Organic Services thực hiện sao lưu định kỳ dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong Ecert theo Thỏa thuận SaaS.
Cơ sở hạ tầng của Ecert bao gồm:
· các chiến lược sao lưu tự động;
· nơi lưu trữ dự phòng được đặt ở vị trí địa lý riêng biệt;
· Tính năng dự phòng máy chủ;
· Khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng.
Trong trường hợp hệ thống gặp sự cố, việc khôi phục cơ sở dữ liệu Ecert sẽ do Organic Services thực hiện, trong khi việc khôi phục các tài liệu được lưu trữ nội bộ sẽ do Quản lý CNTT của STC đảm nhiệm.
Dữ liệu cá nhân được xử lý trong Ecert tuân thủ theo Quy định (EU) 2016/679 (GDPR).
Cơ sở hạ tầng lưu trữ của Ecert tuân thủ các Biện pháp Kỹ thuật và Tổ chức (TOM) đã được ghi chép, bao gồm các biện pháp kiểm soát về tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính khả dụng và khả năng phục hồi.
11.4. [bookmark: _Toc236913189]Cái việc quản lý của Quá trình chứng nhận diễn ra trong khoảng thời gian này. địa điểm chỉ một từ người đứng đầu Latvia văn phòng
11.5. [bookmark: _Toc236913190]Loại hình hoạt động , bao gồm: ủy quyền các hoạt động 
· Nông nghiệp hữu cơ chứng nhận các hoạt động tại Latvia theo​​ mới quy định 2018/848 và quốc gia cơ quan lập pháp ;
· Chứng nhận về thứ ba các quốc gia theo sự tương đương tiêu chuẩn Sản xuất tiêu chuẩn và kiểm soát đo Quy định số 834/2007 và 889/2008,
· Chứng nhận máy móc thiết bị và nông nghiệp Máy móc .
11.6. [bookmark: _Toc236913191] Quản lý chất lượng hệ thống
[bookmark: _Toc236913192]Quản lý chất lượng Tiêu chuẩn Quy định số 2018/848, Điều 46, Mục 2

1. CB được thành lập hợp pháp tại Latvia và không có văn phòng chi nhánh.
2. CB có khả năng thực hiện kiểm soát để đảm bảo các điều kiện quy định tại điểm (a), (b)(i) và (c) của Điều 45(1) và trong Điều này được đáp ứng đối với các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm đang trong quá trình chế biến dự định nhập khẩu vào Liên minh, mà không cần ủy quyền nhiệm vụ kiểm soát; đối với mục đích của điểm này, các nhiệm vụ kiểm soát do những người làm việc theo hợp đồng cá nhân hoặc thỏa thuận chính thức thực hiện, trong đó họ chịu sự quản lý và các thủ tục của các cơ quan kiểm soát hoặc tổ chức kiểm soát ký hợp đồng, sẽ không được coi là ủy quyền, và lệnh cấm ủy quyền nhiệm vụ kiểm soát sẽ không áp dụng đối với việc lấy mẫu;
3. CB cung cấp các đảm bảo đầy đủ về tính khách quan và công bằng, đồng thời không có bất kỳ xung đột lợi ích nào liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát của họ; đặc biệt, họ có các quy trình đảm bảo rằng nhân viên thực hiện kiểm soát và các hoạt động khác không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, và các nhà điều hành không bị cùng một chuyên gia kiểm tra trong hơn 3 năm liên tiếp;
4. CB được công nhận theo Quy định 2021/1698 bởi chỉ một cơ quan kiểm định (LATAK) theo tiêu chuẩn hài hòa liên quan về 'Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với các cơ quan chứng nhận sản phẩm, quy trình và dịch vụ', tài liệu tham khảo của tiêu chuẩn này đã được công bố trên Công báo của Liên minh Châu Âu;
5. CB có chuyên môn, thiết bị và cơ sở hạ tầng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát, và có đủ số lượng nhân viên có trình độ và kinh nghiệm phù hợp;
6. CB có năng lực và trình độ để thực hiện các hoạt động chứng nhận và kiểm soát của họ theo các yêu cầu của Quy định này và đặc biệt là Quy định được Ủy ban ủy quyền (EU) 2021/1698 đối với từng loại nhà khai thác (nhà khai thác đơn lẻ hoặc nhóm nhà khai thác) ở mỗi quốc gia thứ ba và đối với từng loại sản phẩm mà họ muốn được công nhận;
7. CB có các quy trình và sắp xếp nhằm đảm bảo tính khách quan, chất lượng, tính nhất quán, tính hiệu quả và tính phù hợp của các hoạt động kiểm soát và các hành động khác do họ thực hiện;
8. CB có đủ nhân viên đủ trình độ và kinh nghiệm để thực hiện các biện pháp kiểm soát và các hoạt động khác một cách hiệu quả và đúng thời hạn.
9. CB có cơ sở vật chất và thiết bị phù hợp và được bảo trì đúng cách để đảm bảo nhân viên có thể thực hiện các hoạt động kiểm soát và các hành động khác một cách hiệu quả và đúng thời hạn;
10. CB có các quy trình nhằm đảm bảo nhân viên của họ có quyền tiếp cận cơ sở và các tài liệu do các nhà điều hành lưu giữ để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
11. Khi ký hợp đồng với nhà điều hành, hợp đồng chứng nhận đã quy định rõ rằng nhà điều hành phải được quyền tiếp cận tất cả các cơ sở và cung cấp quyền truy cập vào tất cả các tài liệu liên quan.
12. Họ có các kỹ năng nội bộ, đào tạo và quy trình phù hợp để thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả, bao gồm cả việc kiểm tra, đối với người vận hành cũng như đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của một nhóm người vận hành, nếu có;
13. CB đáp ứng các yêu cầu về thủ tục được quy định trong Chương I của Quy định được ủy quyền (EU) 2021/1698; và
14. CB đáp ứng mọi tiêu chí bổ sung có thể được quy định trong văn bản ủy quyền được thông qua theo Ủy ban .


Hệ thống chất lượng STC đã từng là tạo TRONG phù hợp với cái các yêu cầu của LVS EN ISO /IEC 17065:2012 “ Sự phù hợp Đánh giá – Yêu cầu vì cơ thể chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm , quy trình và dịch vụ , với cái mục đích của việc mô tả chi tiết cái cơ chế vì hoàn thành tất cả cái yêu cầu cái đó là liên kết TRÊN các tổ chức cái đó chứng nhận sản phẩm , quy trình và dịch vụ .
Cái nền tảng tài liệu về hệ thống chất lượng là cái Sổ tay chất lượng
Sổ tay chất lượng bao gồm cái chủ yếu Yêu cầu :
· Vì cài đặt Chính sách và mục tiêu Sổ tay chất lượng ;
· Vì tài liệu Quản lý : Tài liệu và lưu trữ sự quản lý quy trình STC-R-KS-001, tài liệu và lưu trữ ANN sự quản lý Quy trình STC-R-KS-001.2, Chứng nhận phù hợp STC đánh giá cơ quan ( thêm nữa - CB) Quản lý CNTT hệ thống thủ tục về điện tử tài liệu tuần hoàn thủ tục vì các hoạt động TRONG thứ ba quốc gia STC-R-KS-001.3 ;
· [bookmark: _Hlk159512974]Yêu cầu vì chuẩn bị quản lý Báo cáo : Sổ tay chất lượng Điều 3.4;
· Yêu cầu vì tính bảo mật chính sách và tiềm năng Xung đột lợi ích : Quy trình vì xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn xung đột lợi ích STC-R-KS-002, Quy trình vì cái nội dung bí mật Thông tin STC-R-KS-008;
· Yêu cầu vì Kiểm toán nội bộ : Kiểm toán nội bộ STC-R-KS-003;
· Yêu cầu vì phòng ngừa và khắc phục Hành động : Sổ tay chất lượng Điều 3.6;
· Yêu cầu vì quá trình, xem Quy trình vì Bảng 5 quy trình chứng nhận ;
· Yêu cầu vì nhân sự : Nhân sự quản lý STC-R-KS-004;
· Yêu cầu vì xem xét Khiếu nại , kháng cáo , kiến nghị : Thủ tục vì Xem xét các văn bản đệ trình ( khiếu nại , kháng cáo , kiến nghị ) STC-R-KS-006,
· Yêu cầu Đối với đánh giá rủi ro STC-R-KS-005;

	Để đảm bảo cái tính toàn vẹn của quản lý chất lượng hệ thống , STC có đã phát triển đồng phục thủ tục cái đó áp dụng cho toàn bộ hoạt động và quy trình của STC cái đó áp dụng chỉ đến​ hoạt động của Sự phù hợp đánh giá lĩnh vực .
Đồng phục thủ tục là đăng ký TRONG “ Quản lý chất lượng STC” Hệ thống Danh sách tài liệu ”
Quy trình và tài liệu liên kết các lĩnh vực là đã ghi âm “ Trong cái danh sách các tài liệu cần đã sử dụng TRONG cái chứng nhận hữu cơ nông nghiệp các doanh nghiệp ” và những doanh nghiệp khác .
Hệ thống chất lượng sự đảm bảo chương trình :
· Điều phối việc kiểm tra phương pháp và phạm vi với cái người nộp đơn và kết luận của hợp đồng .
· Biểu diễn vật mẫu phân tích TRONG được công nhận phòng thí nghiệm .
· Tài liệu sự quản lý TRONG phù hợp với Của ANN ghi  giữ hướng dẫn .
· Liên quan đến chứng nhận nhân viên đào tạo và công việc điều khiển .
· Kiểm soát sự phù hợp đánh giá các thủ tục và quyết định .
· Kiểm soát thủ tục vì phát hành giấy chứng nhận hợp quy và quyết định làm ra .
· Kiểm soát quy tắc vì cái sử dụng chứng chỉ ( kiểm tra) TRÊN t the việc sử dụng nhãn , dấu CE và thông tin nhận dạng con số ).
· Liên tục sự cải tiến .
· Cập nhật sổ tay chất lượng , kiểm soát việc thực hiện các thay đổi .
· nội bộ và bên ngoài .
· Áp dụng và theo dõi các thay đổi trong cơ quan lập pháp LR các đạo luật và Liên minh châu Âu luật pháp .
· Hoạt động TRONG tiêu chuẩn hóa và phối hợp đang làm việc các nhóm được thông báo cơ thể của Cộng đồng ,
· Tuân thủ tuyên bố và phê duyệt từ khác kiểm tra và chứng nhận cơ thể .
· Nhân viên đào tạo và thường xuyên giám sát .
· Không thay đổi làm quen với nhân viên với thay đổi TRONG quản lý chất lượng đóng sách hệ thống tài liệu .
· Sự tham gia của nhân viên trong cải tiến chất lượng các quy trình và việc gửi đề xuất cho người quản lý hệ thống quản lý chất lượng (QMS) .
· Tổ chức đang làm việc nhóm và nhóm chất lượng các cuộc họp .
Hợp lý không thay đổi kiểm soát các yếu tố này của hệ thống chất lượng Đảm bảo hoạt động chất lượng của hệ thống chất lượng . điều khiển là được tổ chức qua cái Trưởng bộ phận quản lý chất lượng hệ thống và đã thực hiện qua mọi người lao động TRONG phù hợp với cái công việc Sự miêu tả .
11.7. [bookmark: _Toc236913193]Giới thiệu TRÊN hợp pháp hành động
Các quy định về giám sát và kiểm soát nông nghiệp hữu cơ tại các quốc gia thứ ba được công nhận sẽ được áp dụng cho các nhà sản xuất tuân thủ theo : 
Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 30 tháng 5 năm 2018 là cái áp dụng lập pháp hành động , cũng được biết đến BẰNG cái nền tảng hành động , đặt xuống cái quy tắc TRÊN hữu cơ sản xuất và dán nhãn hữu cơ sản phẩm , bãi bỏ và thay thế Hội đồng Quy định (EC) số 834/2007 ngày 28 tháng 6 năm 2007.
TRONG ngoài ra , một điều nữa lập pháp hành động đã từng là đã xuất bản vào năm 2023, cung cấp vì cụ thể ghi nhãn yêu cầu vì thú cưng đồ ăn sản xuất TRONG phù hợp với cái các quy tắc được đặt ra TRONG Quy định (EU) 2018/848:
· Quy định (EU) 2023/2419 ngày 18 tháng 10 năm 2023 về cái ghi nhãn hữu cơ thú cưng đồ ăn 
Được ủy quyền hành động sửa đổi cái nền tảng hành động là dần dần được thành lập vào trong cái cái gọi là văn bản “ hợp nhất ” của lập pháp hành động và trở thành một phần của nó. Xin vui lòng ghi chú cái đó cái hợp nhất phiên bản của Quy định (EU) 2018/848 là làm ra có sẵn chỉ một vì thông tin mục đích , nhưng không có pháp lý hiệu ứng . Cái thật các phiên bản của các đạo luật liên quan , bao gồm của họ lời mở đầu là những thứ kia đã xuất bản TRONG cái Chính thức Tạp chí của Liên minh châu Âu và có sẵn TRONG EUR- Lex .
Cái danh sách phụ hành động liên quan đến hữu cơ nông nghiệp bao gồm ba chủ yếu các lĩnh vực : sản xuất và dán nhãn , kiểm soát và thương mại.
[bookmark: _Toc236913194]Sản xuất và dán nhãn
Cái tiếp theo sơ trung hành động che phủ hữu cơ sản xuất và dán nhãn hữu cơ các sản phẩm .
[bookmark: _Toc236913195]Được ủy quyền quy định
Được ủy quyền Quy định (EU) 2020/427 ngày 13 tháng 1 năm 2020 sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 về chắc chắn chi tiết sản xuất quy tắc vì hữu cơ các sản phẩm 
Chủ yếu nội dung :
· sửa đổi điểm 1.3 của Phần I Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 về sự miễn trừ TRÊN cái sản xuất mầm hạt giống ;
· sửa đổi điểm 1.9.6.2 của Phần II Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 về cho ăn ong TRONG trường hợp rủi ro cho sống sót ;
· thêm Phần III của Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 mới điểm 3.1.2.3. về nuôi trồng thủy sản thiếu niên sản xuất ;
· sửa đổi điểm 3.1.3.3 bởi xóa bỏ​ tối đa phần trăm thức ăn từ thực vật nguồn gốc TRONG nuôi trồng thủy sản .
Được ủy quyền Quy định (EU) 2020/1794 ngày 16 tháng 9 năm 2020 sửa đổi Phần I của Phụ lục II Quy định (EU) 2018/848 về cái sử dụng trong quá trình chuyển đổi và phi hữu cơ thực vật sinh sản vật liệu 
Chủ yếu nội dung :
· sửa đổi điểm 1.8.5 của Phần I Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 với trân trọng cái sử dụng trong quá trình chuyển đổi và hữu cơ thực vật sinh sản vật liệu cho phép cái sử dụng chuyển đổi trong thực vật sinh sản vật liệu và bối cảnh điều kiện vì sử dụng phi hữu cơ thực vật sinh sản vật liệu khi hữu cơ vật liệu là không có sẵn .
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/642 ngày 30 tháng 10 năm 2020 sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EU) 2018/848 về chắc chắn thông tin cần cung cấp TRÊN cái ghi nhãn hữu cơ các sản phẩm 
Chủ yếu nội dung :
· sửa đổi điểm 2.1 của Phụ lục III cần bổ sung thêm yêu cầu TRÊN thông tin cần được cung cấp TRÊN ghi nhãn hợp chất thức ăn được đã sử dụng TRONG hữu cơ sản xuất và trên ghi nhãn hỗn hợp thức ăn gia súc hạt giống BẰNG thực vật sinh sản vật liệu .
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/716 ngày 9 tháng 2 năm 2021 sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 về hữu cơ sản xuất quy tắc TRÊN nảy mầm hạt và rau diếp xoăn đầu , trên cho ăn vì chắc chắn nuôi trồng thủy sản động vật và trên nuôi trồng thủy sản ký sinh trùng phương pháp điều trị 
Chủ yếu nội dung :
· thay thế điểm 1.3 của Phần I Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 với chi tiết sản xuất quy tắc vì nảy mầm hạt và rau diếp xoăn đầu ;
· sửa đổi Phần III của Phụ lục II thuộc Quy định (EU) 2018/848, điểm 3.1.3.4 cho phép sử dụng hữu cơ cholesterol TRONG cái thức ăn cho tôm penaeid tôm và nước ngọt tôm ;
· thay thế điểm 3.1.4.2 để sửa đổi yêu cầu TRÊN tần suất ký sinh trùng phương pháp điều trị vì tất cả giống loài khác hơn cá hồi và thiết lập mức tối đa số lượng phương pháp điều trị vì tất cả nuôi trồng thủy sản giống loài .
Được ủy quyền Quy định (EU) 2022/474 ngày 17 tháng 1 năm 2022 sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 về cụ thể yêu cầu vì cái sản xuất và sử dụng phi hữu cơ , trong quá trình chuyển đổi và hữu cơ cây con và các loại khác thực vật sinh sản vật liệu .
Chủ yếu nội dung :
· sửa đổi điểm 1.8.5. của Phần I Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 về cái sử dụng trong quá trình chuyển đổi và phi hữu cơ thực vật sinh sản vật liệu (PRM) bởi cài đặt điều kiện vì trong quá trình chuyển đổi cây con và cho sử dụng PRM trong đường kẻ với các điều kiện được đặt ra theo mới điểm 1.8.6;
· thêm điểm 1.8.5.8. về cái cấm ủy quyền cho các sản phẩm không hữu cơ cây con của loài có chiều dài ngắn canh tác xe đạp ;
· thêm điểm 1.8.6. với yêu cầu vì ủy quyền sản xuất PRM trong trường hợp mẹ thực vật hoặc , nếu có liên quan, các trường hợp khác thực vật dự định vì cái sản xuất PRM và được sản xuất TRONG Tuân thủ với điểm 1.8.2 là không có sẵn TRONG hợp lý Số lượng hoặc chất lượng.
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/1189 ngày 7 tháng 5 năm 2021 bổ sung Quy định (EU) 2018/848 về cái sản xuất và tiếp thị cây trồng sinh sản vật liệu hữu cơ không đồng nhất vật liệu đặc biệt chi hoặc giống loài 
Chủ yếu nội dung :
· bổ sung Quy định (EU) 2018/848 như trân trọng cụ thể yêu cầu vì cái sản xuất và tiếp thị sản phẩm hữu cơ không đồng nhất vật liệu , trong cụ thể với tôn trọng mô tả , nhận dạng , chất lượng vệ sinh , phân tích độ tinh khiết và sự nảy mầm các yêu cầu , bao bì và nhãn mác , thông tin cần có giữ bởi các nhà điều hành, bảo trì và chính thức điều khiển .
Được ủy quyền Quy định (EU) 2022/1450 ngày 27 tháng 6 năm 2022 bổ sung Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng BẰNG trân trọng cái sử dụng phi hữu cơ protein cho ăn vì cái sản xuất hữu cơ gia súc do Nga​ cuộc xâm lược Ukraine 
Chủ yếu nội dung :
· do Nga​ cuộc xâm lược Ukraine Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, nghiêm trọng tạm thời sự va chạm TRÊN cái nguồn cung cấp hữu cơ protein cho ăn xảy ra trong vài​ Thành viên Các tiểu bang , điều này bị đe dọa cái sự liên tục của hữu cơ sản xuất ;
· cái hành động cho phép cái một vài Thành viên Các tiểu bang cái đó có được công nhận cái này tình huống BẰNG thảm họa hoàn cảnh để cung cấp tối đa 5% không phải hữu cơ protein cho người lớn tuổi ăn các loại lợn động vật và gia cầm trong thời gian tối đa là một năm .
[bookmark: _Toc236913196]Thực hiện quy định
Thực hiện Quy định (EU) 2020/464 ngày 26 tháng 3 năm 2020 quy định xuống chắc chắn quy tắc vì cái áp dụng Quy định (EU) 2018/848 về cái tài liệu cần thiết vì cái có hiệu lực hồi tố công nhận các giai đoạn cho cái mục đích của việc chuyển đổi , cái sản xuất hữu cơ sản phẩm và thông tin cần được cung cấp bởi các nước EU 
Chủ yếu nội dung :
· các tài liệu cần phải được cung cấp TRONG trường hợp hồi tố ghi nhận các giai đoạn trước đó cho cái chuyển đổi sang hữu cơ sản xuất ;
· sản xuất quy tắc TRÊN chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản động vật , đã qua chế biến thức ăn và thức ăn chăn nuôi với có liên quan chuyển tiếp các điều khoản ;
· thông tin cần được đã truyền bởi các nước EU liên quan đến cái khả dụng TRÊN cái thị trường sản phẩm hữu cơ và đang chuyển đổi thực vật sinh sản vật liệu , hữu cơ động vật và hữu cơ nuôi trồng thủy sản trẻ vị thành niên .
Thực hiện Quy định (EU) 2021/1165 ngày 15 tháng 7 năm 2021 cho phép chắc chắn sản phẩm và chất cho sử dụng TRONG hữu cơ sản xuất và thiết lập của họ danh sách 
Chủ yếu nội dung :
· điều kiện vì cái cấp phép cho các chất và sản phẩm vì sử dụng TRONG hữu cơ sản xuất ;
· thủ tục cấp phép cụ thể ủy quyền vì cái sử dụng các sản phẩm và chất trong chắc chắn các khu vực thứ ba các quốc gia ;
· chuyển tiếp đo vì làm sạch và khử trùng hữu cơ sản xuất và phi hữu cơ các thành phần nông nghiệp được liệt kê trong các Phụ lục liên quan của Quy định (EC) số 889/2008;
· giai đoạn chuyển tiếp đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho cái tính hợp lệ của tài liệu chứng cớ dưới Điều 68 của Quy định (EC) số 889/2008.
Thực hiện Quy định (EU) 2023/121 ngày 17 tháng 1 năm 2023 sửa đổi và bổ sung Thực hiện Quy định (EU) 2021/1165 cho phép chắc chắn sản phẩm và chất cho sử dụng TRONG hữu cơ sản xuất và thiết lập của họ danh sách 
Chủ yếu nội dung :
· Các sửa đổi của danh sách các sản phẩm và chất mà Có thể là đã sử dụng TRONG hữu cơ tiếp theo cái các kỳ thi qua cái Chuyên gia Nhóm vì Kỹ thuật Khuyên bảo về Sản xuất Hữu cơ (EGTOP) và Ủy ban của hồ sơ đã gửi qua Thành viên Các tiểu bang .
[bookmark: _Toc236913197]Điều khiển
Cái tiếp theo sơ trung hành động che phủ điều khiển TRONG cái hữu cơ lĩnh vực .
[bookmark: _Toc236913198]Được ủy quyền quy định
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/715 ngày 20 tháng 1 năm 2021 sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 về cái yêu cầu vì các nhóm nhà điều hành
Chủ yếu nội dung :
· sửa đổi Điều 36 của Quy định (EU) 2018/848 trong để thiết lập yêu cầu vì cái địa lý sự gần gũi của các thành viên của một nhóm các nhà điều hành , hệ thống vì nội bộ kiểm soát ( ICS ) và trách nhiệm của các thành viên của nhóm , gồm người quản lý ICS và các thanh tra viên ICS ;
· sửa đổi Điều 36 của Quy định (EU) 2018/848 trong để lập danh sách các tình huống cái mà Có thể là được xem xét những thiếu sót của nội bộ điều khiển hệ thống .
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/1006 ngày 12 tháng 4 năm 2021 sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 về cái mẫu chứng chỉ chứng thực Tuân thủ với cái quy tắc TRÊN hữu cơ sản xuất 
Chủ yếu nội dung :
· thay thế Phụ lục VI của Quy định (EU) 2018/848 kèm theo mẫu vì cái cấp giấy chứng nhận cho các nhà điều hành và nhóm nhà điều hành theo quy định tại... Điều 35.
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/1691 ngày 12 tháng 7 năm 2021 sửa đổi Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 về cái yêu cầu vì hồ sơ giữ từ các nhà điều hành trong hữu cơ sản xuất 
Chủ yếu nội dung :
· giới thiệu chi tiết ghi  giữ yêu cầu dành cho các nhà điều hành và nhóm nhà điều hành đăng ký cụ thể hữu cơ sản xuất quy tắc .
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/771 ngày 21 tháng 1 năm 2021 bổ sung Quy định (EU) 2018/848 quy định xuống cụ thể tiêu chí và điều kiện vì cái kiểm tra chứng từ tài khoản TRONG cái khuôn khổ chính thức điều khiển TRONG hữu cơ sản xuất và chính thức kiểm soát các nhóm người vận hành
Chủ yếu nội dung :
· bổ sung nền tảng hành động với quy tắc TRÊN cái khả năng truy xuất nguồn gốc và khối lượng THĂNG BẰNG kiểm tra trong lúc cái chính thức kiểm soát các nhà điều hành và nhóm nhà điều hành;
· thêm vào yêu cầu vì cái chính thức kiểm soát các nhóm người vận hành.
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/2304 ngày 18 tháng 10 năm 2021 bổ sung Quy định (EU) 2018/848 với quy tắc TRÊN cái phát hành bổ sung chứng chỉ chứng nhận việc không sử dụng thuốc kháng sinh TRONG hữu cơ sản xuất động vật các sản phẩm vì cái mục đích xuất khẩu
Chủ yếu nội dung :
· bổ sung nền tảng hành động với các điều khoản và mẫu để được miễn phí giấy chứng nhận vì việc không sử dụng thuốc kháng sinh TRONG hữu cơ sản xuất động vật các sản phẩm vì cái Mục đích xuất khẩu.
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Thực hiện Quy định (EU) 2021/279 ngày 22 tháng 2 năm 2021 quy định xuống chi tiết quy tắc vì thực hiện Quy định (EU) 2018/848 về các điều khiển và các thứ khác đo đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và tuân thủ TRONG hữu cơ sản xuất và ghi nhãn hữu cơ các sản phẩm 
Chủ yếu nội dung :
· cài đặt các bước thủ tục cần thực hiện theo sau bởi các nhà điều hành trong trường hợp nghi ngờ không tuân thủ do​​ sự hiện diện của người không được ủy quyền các sản phẩm hoặc các chất;
· thiết lập một phương pháp luận chính thức cuộc điều tra TRONG cái sự kiện của sự hiện diện của người không được ủy quyền các sản phẩm hoặc các chất;
· thiết lập chi tiết điều kiện vì tham chiếu đến quá trình chuyển đổi và các vấn đề khác chỉ định TRÊN nhãn hữu cơ các sản phẩm ;
· cài đặt bố cục yêu cầu và tối đa quy mô của một nhóm các nhà điều hành;
· cài đặt yêu cầu vì tài liệu và hồ sơ vì cái mục đích của hệ thống nội bộ điều khiển và cho thông báo từ cái các nhà quản lý của hệ thống vì nội bộ điều khiển , cài đặt Tỷ lệ phần trăm tối thiểu của các biện pháp kiểm soát và lấy mẫu ;
· thiết lập các yêu cầu tối thiểu vì cái quốc gia danh mục các biện pháp TRONG trường hợp vi phạm đã được xác định BẰNG Tốt BẰNG không bắt buộc hướng dẫn ;
· thiết lập cái bắt buộc sử dụng từ cái có năng lực các nhà chức trách về Nông nghiệp hữu cơ Thông tin Hệ thống (OFIS) để trao đổi thông tin với cái Ủy ban và các quốc gia EU khác ;
· thiết lập giai đoạn chuyển tiếp đến ngày 1 tháng 1 năm 2025 cho các nhóm nhà điều hành trong thứ ba các quốc gia với tôn trọng sự tuân thủ ở mức tối đa kích thước nhóm .
Tôi đang triển khai Quy định (EU) 2021/2119 ngày 1 tháng 12 năm 2021 về hồ sơ và tuyên bố yêu cầu từ các nhà điều hành và nhóm nhà điều hành và trên cái kỹ thuật có nghĩa vì cái cấp giấy chứng nhận TRONG phù hợp với Quy định (EU) 2018/848 và sửa đổi Thực hiện Quy định (EU) 2021/1378 ngày 19 tháng 8 năm 2021 về cái việc phát hành giấy chứng nhận Dành cho các nhà điều hành, nhóm nhà điều hành và nhà xuất khẩu. TRONG thứ ba các quốc gia 
Chủ yếu nội dung :
· chi tiết điều khoản TRÊN cấp giấy chứng nhận dưới Điều 35 trong điện tử hình thức , trên ghi  giữ yêu cầu bởi các nhà điều hành và nhóm nhà điều hành, trên tuyên bố và những thứ khác thông tin liên lạc sẽ được làm ra có thể kiểm soát chính quyền hoặc điều khiển cơ thể .
[bookmark: _Toc236913200]Buôn bán
Cái tiếp theo sơ trung hành động bao gồm giao dịch trong cái hữu cơ lĩnh vực .
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Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/1697 ngày 13 tháng 7 năm 2021 sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 về cái tiêu chuẩn vì cái nhận thức về sự kiểm soát quyền hạn và sự kiểm soát cơ thể đủ năng lực để mang ngoài điều khiển TRÊN hữu cơ các sản phẩm TRONG thứ ba các quốc gia và trên cái rút lui của họ sự công nhận 
Chủ yếu nội dung :
· sửa đổi Điều 46 của nền tảng hành động TRÊN cái tiêu chuẩn vì cái nhận thức về sự kiểm soát quyền hạn và sự kiểm soát những thi thể cần mang ngoài điều khiển TRONG thứ ba các quốc gia , bao gồm thêm vào thông tin và điều kiện yêu cầu vì màn trình diễn của họ nhiệm vụ , cái năng lực và khả năng của họ nhân viên ;
· thêm vào tiêu chuẩn liên quan đến cái rút lui của nhận thức về sự kiểm soát quyền hạn và sự kiểm soát cơ thể như là BẰNG TRONG trường hợp không cung cấp thông tin liên quan vì của họ giám sát hoặc để lấy đủ sửa chữa đo .
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/1698 ngày 13 tháng 7 năm 2021 bổ sung Quy định (EU) 2018/848 với thủ tục yêu cầu vì cái nhận thức về sự kiểm soát quyền hạn và sự kiểm soát cơ thể cái đó là đủ năng lực để mang ngoài điều khiển về các nhà điều hành và nhóm nhà điều hành được chứng nhận hữu cơ và trên hữu cơ các sản phẩm TRONG thứ ba các quốc gia và với quy tắc TRÊN của họ sự giám sát và các điều khiển và các thứ khác các hành động cần thực hiện đã thực hiện qua những thứ kia điều khiển quyền hạn và sự kiểm soát cơ thể (OJ)
Chủ yếu nội dung :
· cài đặt thủ tục và yêu cầu vì cái nhận thức về sự kiểm soát quyền hạn và sự kiểm soát cơ thể TRONG thứ ba các quốc gia ;
· chi tiết TRÊN kỹ thuật hồ sơ sẽ được đã được gửi tới Ủy ban và yêu cầu vì sự mở rộng của phạm vi công nhận ;
· tổng quan yêu cầu vì cái giám sát kiểm soát quyền hạn và sự kiểm soát cơ thể từ cái Ủy ban , hàng năm báo cáo , điểm kiểm tra và kiểm toán, khả năng truy xuất nguồn gốc kiểm tra , quảng cáo hoc yêu cầu qua cái Ủy ban , danh sách các sản phẩm rủi ro cao ;
· điều khiển yêu cầu TRONG tôn trọng các nhà điều hành và nhóm nhà điều hành, kiểm tra vì cái Chứng nhận , phương pháp và kỹ thuật kiểm soát , lấy mẫu và lựa chọn phòng thí nghiệm , được ghi chép lại. điều khiển quy trình và hồ sơ kiểm soát ;
· cụ thể điều khiển yêu cầu vì nuôi trồng thủy sản ;
· xác minh hàng hóa dự định để nhập khẩu vào cái Công đoàn , các hành động cần thực hiện mang theo ngoài qua cái điều khiển quyền hạn và sự kiểm soát cơ thể về mặt trao đổi thông tin , bổ sung quy tắc TRONG trường hợp không tuân thủ ;
· kiểm tra​ mang theo ra ngoài và báo cáo vì có hiệu lực hồi tố sự công nhận trước đây thời kỳ chuyển đổi ;
· báo cáo TRÊN ủy quyền vì cái sử dụng phi hữu cơ thực vật sinh sản vật liệu ;
· sự miễn trừ vì sử dụng phi hữu cơ động vật và nuôi trồng thủy sản trẻ vị thành niên ;
· Báo cáo về việc cấp phép sử dụng các thành phần phi hữu cơ ;
· nhận thức về thảm họa hoàn cảnh và điều kiện vì sự miễn trừ .
Được ủy quyền Quy định (EU) 2021/2306 ngày 21 tháng 10 năm 2021 bổ sung Quy định (EU) 2018/848 với quy tắc TRÊN cái chính thức điều khiển TRONG tôn trọng các lô hàng hữu cơ sản phẩm và quá trình chuyển đổi các sản phẩm dự định để nhập khẩu vào Liên minh châu Âu và về cái giấy chứng nhận kiểm tra 
Chủ yếu nội dung :
· bổ sung cái nền tảng hành động BẰNG trân trọng cái giấy chứng nhận kiểm tra và chính thức điều khiển mang theo ngoài bởi các nước EU trước cái giải phóng vì miễn phí tuần hoàn vào trong Liên minh châu Âu của hữu cơ các sản phẩm xuất xứ TRONG thứ ba các quốc gia ;
· cái điều khoản về cái thông tin cần được cung cấp bởi một người có năng lực quyền lực , sự kiểm soát thẩm quyền hoặc điều khiển thân hình trong phần ba quốc gia TRÊN các trường hợp không tuân thủ TRÊN hàng hóa dự định để nhập khẩu vào Liên minh châu Âu.
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Thực hiện Quy định (EU) 2021/1378 ngày 19 tháng 8 năm 2021 quy định xuống chắc chắn quy tắc liên quan đến cái giấy chứng nhận Cấp cho các nhà điều hành, nhóm nhà điều hành và nhà xuất khẩu. TRONG thứ ba các quốc gia có liên quan TRONG nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ và đang trong quá trình chuyển đổi các sản phẩm vào trong cái Liên minh và thành lập cái danh sách được công nhận điều khiển quyền hạn và sự kiểm soát cơ thể TRONG phù hợp với Quy định (EU) 2018/848
Chủ yếu nội dung :
· cài đặt các điều khoản và mô hình của giấy chứng nhận Cấp cho các nhà điều hành, nhóm nhà điều hành và nhà xuất khẩu. TRONG thứ ba các quốc gia và danh sách được công nhận điều khiển quyền hạn và sự kiểm soát cơ thể TRONG thứ ba các quốc gia TRONG phù hợp với Điều 46 của nền tảng hành động .
Thực hiện Quy định (EU) 2021/2307 ngày 21 tháng 10 năm 2021 về tài liệu và thông báo yêu cầu vì hữu cơ và đang chuyển đổi các sản phẩm dự định để nhập khẩu vào Liên minh châu Âu
Chủ yếu nội dung :
· điều khoản liên quan đến cái tuyên bố và thông báo qua các nhà nhập khẩu , các nhà điều hành chịu trách nhiệm vì cái các lô hàng , người nhận hàng đầu tiên và người nhận hàng vì việc nhập khẩu sản phẩm từ thứ ba các quốc gia vì cái mục đích đặt những thứ kia các sản phẩm TRÊN cái chợ ở trong Liên minh châu Âu như hữu cơ các sản phẩm hoặc trong quá trình chuyển đổi các sản phẩm ;
· điều khoản TRÊN cái thông báo qua cái có năng lực các nhà chức trách bị nghi ngờ hoặc xác định tình trạng không tuân thủ quy định đối với các lô hàng .
Trong trường hợp CB thực hiện bất kỳ thay đổi nào hoặc mở rộng hoạt động, CB sẽ cập nhật nội dung của tài liệu này.
[bookmark: _Toc236913203]II. Cái bản dịch của sản xuất quy tắc và kiểm soát đo
Theo quy định (EU) 2021/1698 Chương I Điều 1(2e ) bản dịch của sản xuất quy tắc và kiểm soát các biện pháp được nêu ra TRONG Quy định (EU) 2018/848 và ủy quyền và thực hiện hành động được thông qua TRONG Ngôn ngữ – tiếng Nga , tiếng Ukraina , tiếng Anh cái đó là có thể hiểu được vì cái các nhà điều hành hợp đồng trong cái thứ ba các quốc gia vì cái mà STC yêu cầu sự công nhận và một điều khác Ngôn ngữ , xem Danh sách các quốc gia bên dưới ( Bảng 3). Trước đó các nhà điều hành hợp đồng kiến thức của họ ngôn ngữ kỹ năng là đã được làm rõ . của nhà điều hành ngôn ngữ giao tiếp là đã đã được làm rõ với cái ứng dụng vì bắt đầu cái chứng nhận . Khách hàng Ai muốn chứng nhận và xuất khẩu sản phẩm dưới hữu cơ của EU các quy định , hiểu Tiếng Anh , mà là Mà còn đã sử dụng .
Cái khả dụng vì đã dịch  cái sản xuất quy tắc và kiểm soát đo :
Bảng 3
	KHÔNG
	Quốc gia
	Chính thức ngôn ngữ
	Kỹ thuật hồ sơ 
ANN-P-BL-012
	Quy định EK (EU) 2018/848
	Quy định EK (EU) 2021/1698

	1. 
	Belarus,
	Tiếng Belarus , tiếng Nga RUS
	
Đúng
	
Đúng
	
Đúng

	2. 
	Kyrgyzstan ,
	Kyrgyz KYR
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	3. 
	Kazakhstan,
	Tiếng Kazakh ,
Nga RUS
	Đúng
Đúng
	Đúng 
Đúng
	Đúng
Đúng

	4. 
	Moldova,
	ROM Romania
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	5. 
	 Nga ,
	Nga RUS
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	6. 
	Tajikistan
	Tajik , TADJ
 Tiếng Nga
	
Đúng
	
Đúng
	
Đúng

	7. 
	Turkmenistan ,
	Người Turkmenistan TURKM
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	8. 
	 Ukraina ,
	Ukraina Ukraine
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	9. 
	Uzbekistan ,
	Tiếng Uzbek UZB
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	10. 
	Armenia ,
	Cộng hòa Armenia
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	11. 
	Georgia ,
	người Gruzia
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	12. 
	Thổ Nhĩ Kỳ ,
	Thổ Nhĩ Kỳ TUR
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	13. 
	Sri Lanka,
	tiếng Sinhala  
Tiếng Tamil TỘI LỖI
	
Đúng
	
Đúng 
	
Đúng

	14. 
	Azerbaijan ,
	tiếng Azerbaijan
 người Azeri AZE
	
Đúng
	
Đúng
	
Đúng

	15. 
	Ấn Độ,
	Tiếng Hindi,
 Tiếng Anh ENG
	
Đúng
	
Đúng
	
Đúng

	16. 
	Nepal
	Chính sách kinh tế mới của Nepal
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	17. 
	Bangladesh
	Bengali BEN
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	18. 
	Ả Rập Xê Út Ả Rập
	Tiếng Ả Rập (SA)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	19. 
	Cái Liên hiệp Ả Rập Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
	Tiếng Ả Rập (SA)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	20. 
	Qatar
	Tiếng Ả Rập (SA)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	21. 
	Pakistan
	Tiếng Urdu và tiếng Anh (EN)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	22. 
	Trung Quốc
	Tiếng Trung ( tiếng Quan Thoại ) (CN)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	23. 
	Uganda
	Tiếng Anh (EN)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	24. 
	Rawanda
	Tiếng Anh (EN)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	25. 
	Tanzania
	Tiếng Anh (EN)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	26. 
	Malawi
	Tiếng Anh (EN)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	27. 
	Zambia
	Tiếng Anh (EN)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	28. 
	Mozambique
	Tiếng Bồ Đào Nha (PT)
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	29. 
	Thái Lan
	Thái Lan 
	Đúng
	Đúng
	Đúng

	30. 
	Việt Nam
	Tiếng Việt ( Tiếng Việt) (Tiếng Việt )
	Đúng
	Đúng
	Đúng



[bookmark: _Toc236913204]III. Tổng quan về dự định các hoạt động

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ( sau đây – CB) “ Kỹ thuật " tiêu chuẩn " là đã phát triển  TRONG Tuân thủ với các yêu cầu của Quy định (EU) 2018/848, 2021/1698 từ cái Hội đồng và Nghị viện châu Âu và những bên khác TRONG cái liên kết quy định hành động , với tất cả cái thay đổi làm ra TRONG họ , những hiện hành danh sách quy định các đạo luật là luôn luôn được xem xét .
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Một tuyên bố TRÊN cái mục tiêu cần đạt được đạt được là trình diễn giám sát hữu cơ các nhà điều hành nông nghiệp ở phù hợp với cái yêu cầu hiện tại luật pháp , cho phép chỉ một cái phân phối và nhập khẩu phù hợp hữu cơ các sản phẩm vào trong Liên minh châu Âu. danh sách thực tế luật pháp
 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Cơ quan kiểm soát cung cấp hữu cơ chứng nhận vì các sản phẩm được phân loại TRONG sự hòa hợp với tiếp theo Thể loại :
a) chưa qua xử lý cây cối và thực vật sản phẩm , bao gồm hạt giống và các loại khác thực vật sinh sản vật liệu ( bao gồm) Nhóm chứng nhận );
b) gia súc và hàng chưa qua chế biến gia súc sản phẩm ( bao gồm) Nhóm chứng nhận );;
c) tảo và chưa qua chế biến nuôi trồng thủy sản sản phẩm ( bao gồm) Nhóm chứng nhận );;
d) đã xử lý nông nghiệp sản phẩm , bao gồm nuôi trồng thủy sản sản phẩm , cho sử dụng BẰNG đồ ăn ;
e) thức ăn ;
f) rượu vang ;
g) khác các sản phẩm được liệt kê TRONG Phụ lục I của Quy định 2018/848 này Quy định hoặc không được bảo hiểm qua cái trước các loại ( sáp ong , men) đã sử dụng BẰNG đồ ăn hoặc thức ăn chăn nuôi , muối biển và các loại muối khác cho thức ăn và thức ăn chăn nuôi , thiết yếu dầu , bông , không thẻ hoặc chải , có nguồn gốc thực vật truyền thống thảo dược sự chuẩn bị ) .

[bookmark: _Toc236913205]Tiêu chuẩn vì kiểm tra và chứng nhận danh mục g) sản phẩm :
Bảng 4
	KHÔNG.
	CÁC SẢN PHẨM KHÁC ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG ĐIỀU 2(1) QUY ĐỊNH 2018/848
	Các yêu cầu áp dụng trong công tác kiểm tra và chứng nhận

	1
	Nấm men đã sử dụng BẰNG đồ ăn hoặc cho ăn
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-038 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động chuẩn bị, thu gom, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.

	2
	maté , ngô ngọt , cây nho lá , cây cọ trái tim , nhảy chồi non và những thứ khác tương tự ăn được các bộ phận của thực vật và sản phẩm sản xuất từ đó
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
Hướng dẫn ANN-P-BL-036 vì tiến hành kiểm tra vì Mùa vụ nhân viên vận hành sản xuất

	3
	muối biển và các loại muối khác dùng cho thức ăn và thức ăn chăn nuôi
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-038 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động chuẩn bị, thu gom, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.

	4
	tằm kén thích hợp vì quay cuồng
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-037 Hướng dẫn tiến hành kiểm tra đối với vật nuôi, bao gồm cả người nuôi ong.

	5
	nhựa và chất keo tự nhiên
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
Hướng dẫn ANN-P-BL-036 vì tiến hành kiểm tra vì Mùa vụ nhân viên vận hành sản xuất

	6
	sáp ong
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-037 Hướng dẫn tiến hành kiểm tra đối với vật nuôi, bao gồm cả người nuôi ong.

	7
	Thiết yếu dầu
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-038 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động chuẩn bị, thu gom, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.

	8
	nút chai nút chặn bằng vật liệu tự nhiên nút chai , không phải kết tụ , và không có bất kì chất kết dính
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
Hướng dẫn ANN-P-BL-036 vì tiến hành kiểm tra vì Mùa vụ nhân viên vận hành sản xuất

	9
	bông , không thẻ hoặc chải
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
Hướng dẫn ANN-P-BL-036 vì tiến hành kiểm tra vì Mùa vụ nhân viên vận hành sản xuất

	10
	len , không phải thẻ hoặc chải
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-037 Hướng dẫn tiến hành kiểm tra đối với vật nuôi, bao gồm cả người nuôi ong.

	11
	nguyên liệu thô da thú và da chưa qua xử lý
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-037 Hướng dẫn tiến hành kiểm tra đối với vật nuôi, bao gồm cả người nuôi ong.

	12
	thực vật truyền thống thảo dược sự chuẩn bị
	ANN-Р-BL-007.1 The thủ tục vì tiến hành kiểm tra Tại hữu cơ nông nghiệp doanh nghiệp TRONG Thứ ba các quốc gia
ANN-P-BL-038 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đối với các hoạt động chuẩn bị, thu gom, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.



Vì tiếp theo các hoạt động :
· Sản xuất
· Sự chuẩn bị
· Kho
· Phân phối , bao gồm không có thuộc vật chất liên hệ với các sản phẩm
· Nhập khẩu/Xuất khẩu
Bảng 5
	KHÔNG
	Các quốc gia vì cái mà STC yêu cầu sự công nhận
	Sản phẩm
	Sản phẩm mã số
	Loại

	1. 
	Belarus
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	2. 
	
	Lúa mạch đen
	1002000000 80
	MỘT

	3. 
	
	Yến mạch
	1004000000 80
	MỘT

	4. 
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	MỘT

	5. 
	
	Gia cầm sống , đó tức là , các loài chim của
giống loài Gallus domesticus , vịt , ngỗng, gà tây và gà lôi gia cầm
	0105000000 80
	B

	6. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong lúc
quá trình hun khói; bột , cám và viên nén
của thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	7. 
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	D, E

	8. 
	
	Khác đường , bao gồm về mặt hóa học nguyên chất
lactose , maltose , glucose và fructose , trong chất rắn
hình thức ; đường siro không chứa đã thêm
hương vị hoặc tô màu vật chất ; nhân tạo
mật ong , dù hoặc không hỗn hợp với tự nhiên mật ong; caramel
	1702000000 80
	G

	9. 
	Kyrgyzstan
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	
	
	Cơm
	1006000000 80
	MỘT

	
	
	Ngũ cốc ngũ cốc nếu không thì đã làm việc ( cho ví dụ ,
bóc vỏ , cán mỏng , xé nhỏ , dạng hạt ngọc trai , thái lát hoặc
(dạng viên ), ngoại trừ gạo của tiêu đề|1006; mầm của
ngũ cốc , nguyên hạt , cán mỏng , dạng mảnh hoặc đất
	1104000000 80
	MỘT

	10. 
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	11. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	12. 
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	D

	13. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	14. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	
	
	Hạt hướng dương , cây rum hoặc hạt bông dầu
và phân số trong đó , liệu hoặc không tinh chế ,
Nhưng không về mặt hóa học đã sửa đổi
	1512000000 80
	G

	15. 
	
	Men ( hoạt tính) hoặc không hoạt động ); khác tế bào đơn
vi sinh vật, chết ( nhưng không bao gồm
vắc-xin thuộc tiêu đề|3002); được chuẩn bị nướng
bột
	2102000000 80
	G

	16. 
	Kazakhstan
	Họ đậu rau củ , đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ ,
tươi hoặc ướp lạnh
	0708000000 80
	MỘT

	
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	
	
	Lúa mạch
	1003000000 80
	MỘT

	17. 
	
	Yến mạch
	1004000000 80
	MỘT

	
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	MỘT

	18. 
	
	Kiều mạch , kê và chim hoàng yến hạt giống ; khác ngũ cốc
	1008000000 80
	MỘT

	19. 
	
	Đậu nành đậu , cho dù hoặc không vỡ
	1201000000 80
	MỘT

	20. 
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	MỘT

	21. 
	
	Hiếp dâm hoặc cải dầu hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1205000000 80
	MỘT

	22. 
	
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	
	MỘT

	23. 
	
	Thực vật và các bộ phận của thực vật ( bao gồm) hạt giống và
(trái cây ), thuộc loại đã sử dụng chủ yếu TRONG nước hoa ,
TRONG nhà thuốc hoặc vì thuốc diệt côn trùng , thuốc diệt nấm hoặc
tương tự mục đích , tươi hoặc khô , cho dù hoặc không
cắt , nghiền nát hoặc bột
	
	MỘT

	24. 
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	25. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	26. 
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	D

	27. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	D

	28. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	29. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	30. 
	
	Hạt hướng dương , cây rum hoặc hạt bông dầu
và phân số trong đó , liệu hoặc không tinh tế, nhưng không về mặt hóa học đã sửa đổi
	1512000000 80
	G

	31. 
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	32. 
	
	Khác đường , bao gồm về mặt hóa học nguyên chất
lactose , maltose , glucose và fructose , trong chất rắn
hình thức ; đường siro không chứa đã thêm hương vị hoặc tô màu vật chất ; nhân tạo
mật ong , dù hoặc không hỗn hợp với tự nhiên Mật ong ;
caramel
	1702000000 80
	G

	33. 
	
	Men ( hoạt tính) hoặc không hoạt động ); khác tế bào đơn
vi sinh vật, chết ( nhưng không bao gồm
vắc-xin thuộc tiêu đề|3002); được chuẩn bị nướng
bột
	2102000000 80
	G

	34. 
	Moldova
	Họ đậu rau củ , đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ ,
tươi hoặc ướp lạnh
	0708000000 80
	MỘT

	
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	35. 
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	36. 
	
	Lúa mạch đen
	1002000000 80
	MỘT

	37. 
	
	Lúa mạch
	1003000000 80
	MỘT

	38. 
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	MỘT

	39. 
	
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1206000000 80
	MỘT

	40. 
	
	Thực vật và các bộ phận của thực vật ( bao gồm) hạt giống và
(trái cây ), thuộc loại đã sử dụng chủ yếu TRONG nước hoa ,
TRONG nhà thuốc hoặc vì thuốc diệt côn trùng , thuốc diệt nấm hoặc
tương tự mục đích , tươi hoặc khô , cho dù hoặc không
cắt , nghiền nát hoặc bột
	1211000000 80
	MỘT

	41. 
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	42. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	43. 
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	D

	44. 
	
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1206000000 80
	D

	45. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	46. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	47. 
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	48. 
	
	Men ( hoạt tính) hoặc không hoạt động ); khác tế bào đơn
vi sinh vật, chết ( nhưng không bao gồm
vắc-xin thuộc tiêu đề|3002); được chuẩn bị nướng
bột
	2102000000 80
	G

	49. 
	Nga
	Khoai tây tươi hoặc ướp lạnh
	0701000000 80
	MỘT

	
	
	Họ đậu rau củ , đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ ,
tươi hoặc ướp lạnh
	0708000000 80
	

	
	
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	MỘT

	
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	50. 
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	51. 
	
	Lúa mạch đen
	1002000000 80
	MỘT

	52. 
	
	Lúa mạch
	1003000000 80
	MỘT

	53. 
	
	Yến mạch
	1004000000 80
	MỘT

	54. 
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	MỘT

	55. 
	
	Kiều mạch , kê và chim hoàng yến hạt giống ; khác ngũ cốc
	1008000000 80
	MỘT

	56. 
	
	Đậu nành đậu , cho dù hoặc không vỡ
	1201000000 80
	MỘT

	57. 
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	MỘT

	58. 
	
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1206000000 80
	MỘT

	59. 
	
	Thực vật và các bộ phận của thực vật ( bao gồm) hạt giống và
(trái cây ), thuộc loại đã sử dụng chủ yếu TRONG nước hoa ,
TRONG nhà thuốc hoặc vì thuốc diệt côn trùng , thuốc diệt nấm hoặc
tương tự mục đích , tươi hoặc khô , cho dù hoặc không
cắt , nghiền nát hoặc bột
	1211000000 80
	MỘT

	60. 
	
	Hiếp dâm , cải dầu hoặc mù tạt dầu và các phân đoạn
trong đó , liệu hoặc không tinh tế , nhưng không
về mặt hóa học đã sửa đổi
	1514000000 80
	MỘT

	61. 
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	62. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	63. 
	
	Họ đậu rau củ , đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ ,
tươi hoặc ướp lạnh
	0708000000 80
	D

	64. 
	
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	D

	65. 
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	D

	66. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	D

	67. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	68. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	69. 
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	70. 
	
	Men ( hoạt tính) hoặc không hoạt động ); khác tế bào đơn
vi sinh vật, chết ( nhưng không bao gồm
vắc-xin thuộc tiêu đề|3002); được chuẩn bị nướng
bột
	2102000000 80
	G

	71. 
	Tajikistan
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	MỘT

	


	
	Nho tươi​ hoặc khô
	0806000000 80
	MỘT

	
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	72. 
	
	Trái cây và các loại hạt , chưa nấu chín hoặc nấu chín qua bốc hơi
hoặc sôi TRONG nước , đóng băng , liệu hoặc không
chứa đã thêm đường hoặc khác làm ngọt
vấn đề
	0811000000 80
	MỘT

	
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	73. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	74. 
	
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	D

	
	
	Nho tươi​ hoặc khô
	0806000000 80
	D

	75. 
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	D

	76. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	D

	77. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	78. 
	
	Hạt hướng dương , cây rum hoặc hạt bông dầu
và phân số trong đó , liệu hoặc không tinh chế ,
Nhưng không về mặt hóa học đã sửa đổi
	1512000000 80
	G

	7.
	Turkmenistan
	Nho tươi​ hoặc khô
	0806000000 80
	MỘT

	
	
	Dưa ( bao gồm) dưa hấu ) và đu đủ
( đu đủ ), tươi
	0807000000 80
	MỘT

	79. 
	
	Mơ , anh đào , đào ( bao gồm)
quả xuân đào ), mận và quả mận gai , tươi
	0809000000 80
	MỘT

	80. 
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	81. 
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	82. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	83. 
	
	Nho tươi​ hoặc khô
	0806000000 80
	D

	84. 
	
	Dưa ( bao gồm) dưa hấu ) và đu đủ
( đu đủ ), tươi
	0807000000 80
	D

	85. 
	
	Quả mơ anh đào , đào ( bao gồm)
quả xuân đào ), mận và quả mận gai , tươi
	0809000000 80
	D

	86. 
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	D

	87. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	88. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80

	F

	89. 
	
	Hạt hướng dương , cây rum hoặc hạt bông dầu
và phân số trong đó , liệu hoặc không tinh chế ,
Nhưng không về mặt hóa học đã sửa đổi
	1512000000 80
	G

	90. 
	Ukraina
	Họ đậu rau củ , đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ ,
tươi hoặc ướp lạnh
	0708000000 80
	MỘT

	
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	
	
	Lúa mạch đen
	1002000000 80
	MỘT

	91. 
	
	Lúa mạch
	1003000000 80
	MỘT

	92. 
	
	Yến mạch
	1004000000 80
	MỘT

	93. 
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	MỘT

	
	
	Kiều mạch , kê và chim hoàng yến hạt giống ; khác ngũ cốc
	1008000000 80
	MỘT

	94. 
	
	Đậu nành đậu , cho dù hoặc không vỡ
	1201000000 80
	MỘT

	
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	MỘT

	
	
	Hiếp dâm hoặc cải dầu hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1205000000 80
	MỘT

	95. 
	
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1206000000 80
	MỘT

	96. 
	
	Khác dầu hạt và dầu trái cây , cho dù
hoặc không vỡ
	1207000000 80
	MỘT

	97. 
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	98. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	D

	99. 
	
	Đậu nành đậu , cho dù hoặc không vỡ
	1201000000 80
	D

	
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	D

	100. 
	
	Hiếp dâm hoặc cải dầu hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1205000000 80
	D

	101. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	102. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	103. 
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	104. 
	Uzbekistan
	Nho tươi​ hoặc khô
	0806000000 80
	MỘT

	
	
	Dưa ( bao gồm) dưa hấu ) và đu đủ
( đu đủ ), tươi
	0807000000 80
	MỘT

	105. 
	
	Mơ , anh đào , đào ( bao gồm)
quả xuân đào ), mận và quả mận gai , tươi
	0809000000 80
	MỘT

	106. 
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	107. 
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	108. 
	
	Gia cầm sống , đó tức là , các loài chim của
giống loài Gallus vịt nhà , ngỗng ,​
gà tây và gà lôi gia cầm
	0105000000 80
	B

	109. 
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	110. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong lúc quá trình hun khói; bột , cám và viên nén từ thủy sản động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	111. 
	
	Nho tươi​ hoặc khô
	0806000000 80
	D

	112. 
	
	Dưa ( bao gồm) dưa hấu ) và đu đủ
( đu đủ ), tươi
	0807000000 80
	D

	113. 
	
	Mơ , anh đào , đào ( bao gồm)
quả xuân đào ), mận và quả mận gai , tươi
	0809000000 80
	D

	114. 
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	D

	115. 
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	D

	116. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	117. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	
	
	Hạt hướng dương , cây rum hoặc hạt bông dầu
và phân số trong đó , liệu hoặc không tinh chế ,
Nhưng không về mặt hóa học đã sửa đổi
	1512000000 80
	G

	118. 
	Armenia
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	119. 
	
	Cá sống
	0301000000 80
	C


	120. 
	
	- Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong lúc
quá trình hun khói; bột , cám và viên nén
của thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ

	0308000000 80
	

	121. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không mặt đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	D

	122. 
	
	Rau quả nguyên liệu và rau rác thải ,
rau quả cặn bã và sản phẩm phụ , cho dù hoặc
không TRONG cái dạng viên , một loại đã sử dụng TRONG
động vật cho ăn , không nơi khác được chỉ định hoặc
bao gồm
	2308000000 80
	E


	123. 
	
	Các chế phẩm thuộc một loại nào đó đã sử dụng TRONG động vật cho ăn
	2309000000 80
	

	124. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	125. 
	
	Rượu Vermouth và các loại khác rượu vang tươi quả nho
hương vị với thực vật hoặc chất thơm
	2205000000 80
	

	126. 
	
	Rượu cặn ; argol
	2307000000 80
	

	127. 
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	128. 
	Georgia
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	MỘT

	
	
	Nho tươi​ hoặc khô
	0806000000 80
	MỘT

	129. 
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	130. 
	
	Gừng , nghệ tây , nghệ ( curcuma ), cỏ xạ hương , lá nguyệt quế
lá , cà ri và các loại gia vị khác
	0910000000 80
	MỘT

	131. 
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	132. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong lúc
quá trình hun khói; bột , cám và viên nén
của thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ

	0308000000 80
	C

	133. 
	
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	D

	134. 
	
	Trái cây, sấy khô , các loại khác hơn đó của
tiêu đề|0801|đến 0806; hỗn hợp các loại hạt hoặc khô quả của điều này chương
	0813000000 80
	D

	135. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	136. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	137. 
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	138. 
	
	Khác đường , bao gồm về mặt hóa học nguyên chất
lactose , maltose , glucose và fructose , trong chất rắn
hình thức ; đường siro không chứa đã thêm
hương vị hoặc tô màu vật chất ; nhân tạo
mật ong , dù hoặc không hỗn hợp với tự nhiên mật ong; caramel
	1702000000 80
	G

	139. 
	Thổ Nhĩ Kỳ
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	MỘT

	
	
	Nho tươi​ hoặc khô
	0806000000 80
	MỘT

	140. 
	
	Mơ , anh đào , đào ( bao gồm)
quả xuân đào ), mận và quả mận gai , tươi
	0809000000 80
	MỘT

	141. 
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	142. 
	
	Trái cây và các loại hạt , chưa nấu chín hoặc nấu chín qua bốc hơi
hoặc sôi TRONG nước , đóng băng , liệu hoặc không
chứa đã thêm đường hoặc khác làm ngọt
vấn đề
	0811000000 80
	MỘT

	143. 
	
	Gừng , nghệ tây , nghệ ( curcuma ), cỏ xạ hương , lá nguyệt quế
lá , cà ri và các loại gia vị khác
	0910000000 80
	MỘT

	144. 
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	145. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	146. 
	
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	D

	147. 
	
	Mơ , anh đào , đào ( bao gồm)
quả xuân đào ), mận và quả mận gai , tươi
	0809000000 80
	D

	148. 
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	D

	
	
	Trái cây và các loại hạt , chưa nấu chín hoặc nấu chín qua bốc hơi
hoặc sôi TRONG nước , đóng băng , liệu hoặc không
chứa đã thêm đường hoặc khác làm ngọt
vấn đề
	0811000000 80
	D

	149. 
	
	Gừng , nghệ tây , nghệ ( curcuma ), cỏ xạ hương , lá nguyệt quế
lá , cà ri và các loại gia vị khác
	0910000000 80
	D

	150. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	151. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	152. 
	
	Khác đường , bao gồm về mặt hóa học nguyên chất
lactose , maltose , glucose và fructose , trong chất rắn
hình thức ; đường siro không chứa đã thêm
hương vị hoặc tô màu vật chất ; nhân tạo
mật ong , dù hoặc không hỗn hợp với tự nhiên mật ong; caramel
	1702000000 80
	G

	153. 
	Sri Lanka
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	MỘT

	

	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	
	
	Trái cây và các loại hạt , chưa nấu chín hoặc nấu chín qua bốc hơi
hoặc sôi TRONG nước , đóng băng , liệu hoặc không
chứa đã thêm đường hoặc khác làm ngọt
vấn đề
	0811000000 80
	MỘT

	
	
	Cà phê , dù là hoặc không nướng hoặc đã khử caffeine ;
cà phê vỏ và lớp màng; cà phê người thay thế
chứa cà phê TRONG bất kì tỷ lệ
	0901000000 80
	MỘT

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	MỘT

	
	
	Gừng , nghệ tây , nghệ ( curcuma ), cỏ xạ hương , lá nguyệt quế
lá , cà ri và các loại gia vị khác
	0910000000 80
	MỘT

	
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	
	
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	D

	
	
	Trái cây và các loại hạt , chưa nấu chín hoặc nấu chín qua bốc hơi
hoặc sôi TRONG nước , đóng băng , liệu hoặc không
chứa đã thêm đường hoặc khác làm ngọt
vấn đề
	0811000000 80
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	
	
	Hạt hướng dương , cây rum hoặc hạt bông dầu
và phân số trong đó , liệu hoặc không tinh chế ,
Nhưng không về mặt hóa học đã sửa đổi
	1512000000 80
	G

	
	
	Men ( hoạt tính) hoặc không hoạt động ); khác tế bào đơn
vi sinh vật, chết ( nhưng không bao gồm
vắc-xin thuộc tiêu đề|3002); được chuẩn bị nướng
bột
	2102000000 80
	G

	154. 
	Azerbaijan
	Nho tươi​ hoặc khô

	0806000000 80
	MỘT

	
	
	Mật ong tự nhiên
	0409000000 80
	B

	155. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	156. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	D, E

	157. 
	
	Rượu vang tươi nho , bao gồm được củng cố rượu vang ;
quả nho phải khác hơn tiêu đề đó |2009
	2204000000 80
	F

	158. 
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	159. 
	
	Men ( hoạt tính) hoặc không hoạt động ); khác tế bào đơn
vi sinh vật, chết ( nhưng không bao gồm
vắc-xin thuộc tiêu đề|3002); được chuẩn bị nướng
bột
	2102000000 80
	G

	160. 
	Ấn Độ
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	MỘT

	
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	161. 
	
	Cà phê , dù là hoặc không nướng hoặc đã khử caffeine ;
cà phê vỏ và lớp màng; cà phê người thay thế
chứa cà phê TRONG bất kì tỷ lệ
	0901000000 80
	MỘT

	162. 
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	MỘT

	163. 
	
	Gừng , nghệ tây , nghệ ( curcuma ), cỏ xạ hương , lá nguyệt quế
lá , cà ri và các loại gia vị khác
	0910000000 80
	MỘT

	
	
	Kiều mạch , kê và chim hoàng yến hạt giống ; khác ngũ cốc
	1008000000 80
	MỘT

	164. 
	
	Khác dầu hạt và dầu trái cây , cho dù
hoặc không vỡ
	1207000000 80
	MỘT

	165. 
	
	Thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác
và các loài thân mềm , còn sống , tươi , ướp lạnh , đông lạnh ,
khô , ướp muối hoặc TRONG nước muối ; hun khói thủy sinh
động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và
động vật thân mềm , cho dù hoặc không nấu chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mì , bột nghiền và viên nén. thủy sinh động vật không xương sống khác hơn động vật giáp xác và động vật thân mềm , phù hợp vì nhân loại sự tiêu thụ
	0308000000 80
	C

	166. 
	
	Khác dầu hạt và dầu trái cây , cho dù
hoặc không vỡ
	1207000000 80
	D

	167. 
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không
đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ
cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	168. 
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	169. 
	
	Khác đường , bao gồm về mặt hóa học nguyên chất
lactose , maltose , glucose và fructose , trong chất rắn
hình thức ; đường siro không chứa đã thêm
hương vị hoặc tô màu vật chất ; nhân tạo
mật ong , dù hoặc không hỗn hợp với tự nhiên mật ong; caramel
	1702000000 80
	G

	170. 
	Nepal
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	MỘT

	
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	171. 
	
	Cà phê , dù là hoặc không nướng hoặc đã khử caffeine ;
cà phê vỏ và lớp màng; cà phê người thay thế
chứa cà phê TRONG bất kì tỷ lệ
	0901000000 80
	MỘT

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	MỘT

	
	
	Gừng , nghệ tây , nghệ ( curcuma ), cỏ xạ hương , lá nguyệt quế
lá , cà ri và các loại gia vị khác
	0910000000 80
	MỘT

	172. 
	
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	D

	173. 
	
	Trái cây và các loại hạt , chưa nấu chín hoặc nấu chín qua bốc hơi
hoặc sôi TRONG nước , đóng băng , liệu hoặc không
chứa đã thêm đường hoặc khác làm ngọt
vấn đề
	0811000000 80
	D

	174. 
	Bangladesh
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	MỘT

	
	
	Khác trái cây tươi
	0810000000 80
	MỘT

	175. 
	
	Cà phê , dù là hoặc không nướng hoặc đã khử caffeine ;
cà phê vỏ và lớp màng; cà phê người thay thế
chứa cà phê TRONG bất kì tỷ lệ
	0901000000 80
	MỘT


	176. 
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	MỘT

	177. 
	
	Ngũ cốc ngũ cốc nếu không thì đã làm việc ( cho ví dụ ,
bóc vỏ , cán mỏng , xé nhỏ , dạng hạt ngọc trai , thái lát hoặc
(dạng viên ), ngoại trừ gạo của tiêu đề|1006; mầm của
ngũ cốc , nguyên hạt , cán mỏng , dạng mảnh hoặc đất
	1104000000 80
	MỘT

	178. 
	
	Khác rau củ tươi hoặc ướp lạnh
	0709000000 80
	D

	179. 
	
	Cà phê , dù là hoặc không nướng hoặc đã khử caffeine ;
cà phê vỏ và lớp màng; cà phê người thay thế
chứa cà phê TRONG bất kì tỷ lệ
	0901000000 80
	D

	180. 
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	181. 
	
	Ngũ cốc ngũ cốc nếu không thì đã làm việc ( cho ví dụ ,
bóc vỏ , cán mỏng , xé nhỏ , dạng hạt ngọc trai , thái lát hoặc
(dạng viên ), ngoại trừ gạo của tiêu đề|1006; mầm của
ngũ cốc , nguyên hạt , cán mỏng , dạng mảnh hoặc đất
	1104000000 80
	D

	182. 
	Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1206000000 80
	MỘT

	
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	
	
	Yến mạch
	1004000000 80
	MỘT

	
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	MỘT

	
	
	Kiều mạch , kê và chim hoàng yến hạt giống ; khác ngũ cốc
	1008000000 80
	MỘT

	
	
	Đậu nành đậu , cho dù hoặc không vỡ
	1201000000 80
	MỘT

	
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	MỘT

	
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	D

	
	
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1206000000 80
	D

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	19
	Ả Rập Xê Út Ả Rập
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1206000000 80
	MỘT

	
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	MỘT

	
	
	Kiều mạch , kê và chim hoàng yến hạt giống ; khác ngũ cốc
	1008000000 80
	MỘT

	
	
	Đậu nành đậu , cho dù hoặc không vỡ
	1201000000 80
	MỘT

	
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	MỘT

	
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	D

	
	
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1206000000 80
	D

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G

	20
	Qatar
	Hoa hướng dương hạt giống , liệu hoặc không vỡ
	1206000000 80
	MỘT

	
	
	Lúa mì và hỗn hợp
	1001000000 80
	MỘT

	
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	MỘT

	
	
	Kiều mạch , kê và chim hoàng yến hạt giống ; khác ngũ cốc
	1008000000 80
	MỘT

	
	
	Đậu nành đậu , cho dù hoặc không vỡ
	1201000000 80
	MỘT

	
	
	Hạt lanh , dù hoặc không vỡ
	1204000000 80
	MỘT

	
	
	Ngô ( bắp )
	1005000000 80
	D

	
	
	Đậu nành dầu
	1517 90 91
	D

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	
	
	Rau quả sáp ( khác) hơn triglyceride ),
sáp ong , các chất khác côn trùng sáp và tinh dầu cá ,
liệu hoặc không tinh chế hoặc màu sắc
	1521000000 80
	G	

	21
	Pakistan
	Seesam
	1207 40 90
	MỘT

	
	
	Sessam dầu ( tahini )
	1517 90 91
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Rượu
	
2204 21 08
	F

	
	
	Seesam bánh ngọt
	2306 30 00
	E

	
	
	Bông
	2306 10 00
	G

	
	
	
	
	

	22
	Trung Quốc
	Đậu nành đậu , cho dù hoặc không bị hỏng
	1201000000 80
	MỘT

	
	
	Đậu nành dầu
	
	D

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	
	
	rượu 
	
2204 21 08
	F

	
	
	Bông
	2306 10 00
	G

	23
	Uganda
	Bông
	5201 00 00
	G

	
	
	Mía
	1212 93 00
	MỘT

	
	
	Lúa ( Gạo) TRONG vỏ )
	100610
	MỘT

	
	
	Sessam dầu ( tahini )
	1517 90 91
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Rượu
	
2204 21 08
	F

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	24
	Rawanda
	Bông
	5201 00 00
	G

	
	
	Mía
	1212 93 00
	MỘT

	
	
	Lúa ( Gạo) TRONG vỏ )
	100610
	MỘT

	
	
	Sessam dầu ( tahini )
	1517 90 91
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Rượu
	
2204 21 08
	F

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	25
	Tanzania
	Bông
	5201 00 00
	G

	
	
	Mía
	1212 93 00
	MỘT

	
	
	Lúa ( Gạo) TRONG vỏ )
	100610
	MỘT

	
	
	Sessam dầu ( tahini )
	1517 90 91
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Rượu
	
2204 21 08
	F

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	26
	Malawi
	Bông
	5201 00 00
	G

	
	
	Mía
	1212 93 00
	MỘT

	
	
	Lúa ( Gạo) TRONG vỏ )
	100610
	MỘT

	
	
	Sessam dầu ( tahini )
	1517 90 91
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Rượu
	
2204 21 08
	F

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	27
	Zambia
	Bông
	5201 00 00
	G

	
	
	Mía
	1212 93 00
	MỘT

	
	
	Lúa ( Gạo) TRONG vỏ )
	100610
	MỘT

	
	
	Sessam dầu ( tahini )
	1517 90 91
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Rượu
	
2204 21 08
	F

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	28
	Mozambique
	Bông
	5201 00 00
	G

	
	
	Mía
	1212 93 00
	MỘT

	
	
	Lúa ( Gạo) TRONG vỏ )
	100610
	MỘT

	
	
	Sessam dầu ( tahini )
	1517 90 91
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Rượu
	
2204 21 08
	F

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	29
	Thái Lan
	Bông
	5201 00 00
	G

	
	
	Mía
	1212 93 00
	MỘT

	
	
	Lúa ( Gạo) TRONG vỏ )
	100610
	MỘT

	
	
	Sessam dầu ( tahini )
	1517 90 91
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Rượu
	
2204 21 08
	F

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E

	30
	Việt Nam
	Bông
	5201 00 00
	G

	
	
	Mía
	1212 93 00
	MỘT

	
	
	Lúa ( Gạo) TRONG vỏ )
	100610
	MỘT

	
	
	Sessam dầu ( tahini )
	1517 90 91
	D

	
	
	Trà , dù là hoặc không hương vị
	0902000000 80
	D

	
	
	Rượu
	
2204 21 08
	F

	
	
	Bã dầu và các loại khác chất rắn dư lượng , cho dù hoặc không đất hoặc TRONG cái dạng viên nén , kết quả từ cái chiết xuất đậu nành dầu
	2304000000 80
	E


[bookmark: _Toc236913206]IV . chứng nhận thủ tục
Cái chứng nhận Các quy trình ANN-P-BL-003-3V và ANN-P-BL-004-3V là TRONG địa điểm trong cơ quan điều khiển , cho cấp phép hoặc từ chối , đình chỉ hoặc rút lui của giấy chứng nhận được đề cập trong điểm (b)(i) của Điều 45(1) của Quy định (EU) khác chứng nhận thủ tục là được liệt kê TRONG Sản xuất tiêu chuẩn Điều 8

Quy trình STC ANN-P-BL-009 Danh mục các biện pháp . Danh mục các biện pháp và thời hạn cần thực hiện. lấy TRONG các trường hợp không tuân thủ đã được xác định như đã quy định TRONG Điều 22 của Quy định 2021/1698 là đã phát triển .

[bookmark: _Hlk97126435][bookmark: _Toc236913207]CB phát triển và thiết lập thủ tục mô tả TRONG chi tiết cái hoạt động và việc thực hiện điều khiển các biện pháp được thiết lập TRONG phù hợp với Quy định 2018/848 và 2021/1698, bao gồm , nếu có liên quan, kiểm soát đặc điểm cụ thể vì cái nhóm các nhà điều hành, xem Bảng 5 bên dưới :
Bàn 6
	số
	Tên của quy trình 
	Mã số thủ tục
	Thủ tục ngôn ngữ

	1.
	Tóm tắt các tài liệu nộp cho SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” trong quá trình chứng nhận cho các nhà khai thác của nước thứ ba
	ANN-P-BL-001-3V
	TIẾNG ANH

	2
	Quy trình mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi phù hợp đối với các nhà khai thác ở các nước thứ ba
	ANN-P-BL-002-3V
	TIẾNG ANH

	3
	Quy trình cấp phép và quyết định chứng nhận sản phẩm hữu cơ tại các nước thứ ba
	ANN-P-BL-003-3V
	TIẾNG ANH

	4
	Đánh giá kết quả xét nghiệm nhận được và đưa ra quyết định tạm thời.
	ANN-P-BL-003-3V
Phụ lục 1
	TIẾNG ANH

	5
	Các biện pháp được thực hiện trong trường hợp có sự hiện diện của các sản phẩm hoặc chất không được phép lưu hành. Quy định 2018/848, Điều 29, 41.
	ANN-P-BL-003-3V
Phụ lục 2
	TIẾNG ANH

	6
	Quy định số 2018/848, Điều 41: Chi tiết Tổng quan về các hành động vì đơn vị chứng nhận STC
	Sơ đồ I
ANN-P-BL-003- Phụ lục 2
	TIẾNG ANH

	7
	Quy định 2018/848, Điều 29: Chi tiết Tổng quan về các hành động vì các tổ chức chứng nhận STC
	Sơ đồ II
ANN-P-BL-003- Phụ lục 2
	TIẾNG ANH

	8
	Thủ tục thu hồi hoặc đình chỉ chứng nhận hữu cơ
	ANN-P-BL-004-3V
	TIẾNG ANH

	9
	Quy trình loại bỏ tham chiếu đến nông nghiệp hữu cơ
	ANN-P-BL-005-3V

	TIẾNG ANH

	10
	Hướng dẫn về việc lấy và gửi mẫu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đất, thực vật và các vật liệu khác để xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.
	ANN-P-BL-006-3V
	TIẾNG ANH

	11
	Thông số phòng thí nghiệm qua sản phẩm kiểu 
	ANN-P-BL-006-3V Phụ lục 1
	LV, RUS , ENG

	12
	Lập kế hoạch lấy mẫu, lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá kết quả.
	ANN-P-BL-006-3V Phụ lục II
	TIẾNG ANH

	13
	Quy trình chứng nhận cho các nhà sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở các nước đang phát triển
	ANN-P-BL-007-3V
	TIẾNG ANH

	14
	Quy trình kiểm tra các doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ tại các nước đang phát triển.
	ANN-P-BL-007.1.-3V
	TIẾNG ANH

	15
	Hàm lượng chất khô của thức ăn chăn nuôi phổ biến nhất
	ANN-Р-BL-007.1. Phụ lục 1
	TIẾNG ANH

	16
	Khối lượng và thành phần của phân chuồng
	ANN-Р-BL-007.1. Phụ lục 2
	TIẾNG ANH

	17
	Thông tin phân tích về đặc điểm sản xuất và kinh tế của các loại cây trồng tại các quốc gia mà STC hoạt động.
	ANN-Р-BL-007.1. Phụ lục 3
	TIẾNG ANH

	18
	Số lượng động vật tối đa trên mỗi ha
	ANN-Р-BL-007.1. Phụ lục 4
	TIẾNG ANH

	1 9
	Quy trình tiến hành kiểm tra bổ sung đột xuất hoặc có báo trước tại các doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ ở các nước đang phát triển
	ANN-P-BL-007.2.-3V
	TIẾNG ANH

	1 8
	Quy trình trong trường hợp nhà điều hành thay đổi cơ quan cấp chứng nhận (đối với nhà điều hành nước thứ ba)
	ANN-P-BL-008-3V
	TIẾNG ANH

	19
	Danh mục các biện pháp được đề cập trong Điều 22(3) Quy định 2021/1698 và các tiêu chí vì quan sát và sự không phù hợp trong lúc quy trình chứng nhận hữu cơ nông nghiệp sản xuất TRONG cái Thứ ba các quốc gia
	ANN-P-BL-00 9 -3V
	TIẾNG ANH

	20
	Quy trình và các hành động cần thực hiện trong trường hợp việc đánh giá sự phù hợp của doanh nghiệp không diễn ra do lỗi của người vận hành.
	ANN-P-BL-010-3V
	TIẾNG ANH

	21
	Quản lý rủi ro Thủ tục cho canh tác hữu cơ TRONG Thứ ba Các quốc gia
	ANN-P-BL-011-3V
	TIẾNG ANH

	22
	Quy trình trao đổi thông tin giữa cái Ủy ban , kiểm soát chính quyền , kiểm soát cơ quan và có thẩm quyền chính quyền
	ANN-P-BL-015-3V
	TIẾNG ANH

	23
	Quy trình "Đánh giá phòng thí nghiệm và đánh giá kết quả xét nghiệm"
	ANN-P-BL-016-3V
	TIẾNG ANH

	24
	Thủ tục vì phát hành Sự chấp thuận vì cái sử dụng TRONG hữu cơ nông nghiệp phi hữu cơ sinh sản thực vật nguyên vật liệu
	ANN-P-BL-017-3V
	TIẾNG ANH

	25
	Quy trình cấp Giấy chứng nhận kiểm định trong hệ thống TRACES NT (HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THƯƠNG MẠI VÀ CHUYÊN GIA)
	ANN-P-BL-022-3V
	TIẾNG ANH

	26
	Thủ tục xuất khẩu dự định dành cho các nhà điều hành được chứng nhận TRONG thứ ba các quốc gia TRONG phù hợp với cái các yêu cầu của Tiêu chuẩn ANN-P-BL-012 ( theo Quy định số 2018/848, 2021/2307 của EU )
	ANN-P-BL-022-3V Phụ lục 1
	TIẾNG ANH

	27
	Cái quy trình hữu cơ sản phẩm khả năng truy xuất nguồn gốc hệ thống
	ANN-P-BL-023
	TIẾNG ANH

	28
	Cái thủ tục cấp phép  có hiệu lực hồi tố sự công nhận giai đoạn trước đó như một phần của thời gian chuyển đổi cho hữu cơ  sản xuất
	ANN-P-BL-024-3V
	TIẾNG ANH

	29
	Lấy mẫu ngũ cốc được lưu trữ và vận chuyển số lượng lớn. Quy trình kiểm soát số lượng ngũ cốc được lưu trữ.
	ANN-P-BL-025-3V
	TIẾNG ANH

	30
	Hướng dẫn về việc tiến hành kiểm tra các nhà thu hái thực vật hoang dã.
	ANN-P-BL-026-3V
	TIẾNG ANH

	31
	Giám sát việc tiếp nhận ngũ cốc tại các kho chứa và nhà kho của nhà điều hành.
	ANN-P-BL-027-3V
	TIẾNG ANH

	32
	Giám sát việc vận chuyển ngũ cốc từ các kho chứa và nhà kho của nhà điều hành.
	ANN-P-BL-028-3V
	TIẾNG ANH

	33
	Quy trình sản xuất các sản phẩm ở các trạng thái khác nhau (hữu cơ, vô cơ, chuyển tiếp) - phân tách sản phẩm
	ANN-P-BL-029-3V
	TIẾNG ANH

	34
	Quy trình xử lý các sự kiện và/hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến cơ quan kiểm soát
	ANN-P-BL-031
	TIẾNG ANH

	35
	Thủ tục liên quan đến các trường hợp miễn trừ, giấy phép và tham chiếu đến các cơ quan có thẩm quyền được đề cập trong Quy định 2021/1698 và thủ tục thông báo đối với các hoạt động tại các nước thứ ba
	ANN-P-BL-033 _3V
	TIẾNG ANH

	36
	Quy trình chứng nhận nhóm các nhà điều hành
	ANN-P-BL-034
	TIẾNG ANH

	37
	Hướng dẫn tiến hành kiểm tra tảo và động vật nuôi trồng thủy sản
	ANN-P-BL-035
	TIẾNG ANH

	38
	Hướng dẫn vì tiến hành kiểm tra vì Mùa vụ nhân viên vận hành sản xuất
	ANN-P-BL-036
	TIẾNG ANH

	39
	Hướng dẫn vì tiến hành kiểm tra vì Gia súc , bao gồm Người nuôi ong
	ANN-P-BL-037
	TIẾNG ANH

	40
	Hướng dẫn vì tiến hành kiểm tra vì Các hoạt động chuẩn bị , thu gom , đóng gói , vận chuyển và lưu trữ sản phẩm.
	ANN-P-BL-038
	TIẾNG ANH



CB đã phát triển và thành lập Biểu mẫu , đang làm việc hướng dẫn , chỉ dẫn vì cung cấp  thủ tục vì bảo hiểm quy trình chứng nhận hữu cơ các nhà điều hành nông nghiệp ở  Thứ ba các quốc gia :
Dành cho người vận hành – ứng dụng , khai báo , mô tả về chất hữu cơ sản xuất , Sản xuất hữu cơ kế hoạch vân vân .
Vì chuyên gia – đánh giá các hình thức ,
Cấp cao/ Trưởng chuyên gia – cấp phép , quyết định biểu mẫu
Các tài liệu , biểu mẫu , thư từ liên quan khác theo quản lý chất lượng quy trình – Tài liệu sự quản lý thủ tục

Theo Quy định 2021/1698 điều 13 (2) STC:
· lấy sửa chữa đo TRONG tất cả các trường hợp Ở đâu cái thủ tục nhận dạng những thiếu sót ; và
· cập nhật cái được ghi chép thủ tục BẰNG phù hợp .
[bookmark: _Toc236913208]V Công khai có sẵn thông tin
CB tất cả công khai có sẵn thông tin là đã xuất bản TRÊN cái trang web https://www.stc.lv/ (Bằng tiếng Latvia, tiếng Anh và tiếng Nga )
Thông tin CB Về các thủ tục ( bao gồm) tổng quan thông tin Về khiếu nại và kháng cáo quy trình ) và chứng nhận các kế hoạch , như Tốt BẰNG cái tài liệu https://www.stc.lv/
tổng quan thông tin Về cái chứng nhận Tình trạng pháp lý và tình trạng chứng nhận của tổ chức ;
Một liên kết đến mới nhất chứng nhận giấy chứng nhận đã phát hành qua của nó chứng nhận thân hình https://stc.lv/par-mums/ .

Theo yêu cầu với Quy định 2021/1698 điều 17(a) liên kết đến danh sách các nhà điều hành được chứng nhận và được chứng nhận các nhóm nhà điều hành là có sẵn Tại  https://sert.stc.lv/lv/meklet , chứa :
· đối với các nhà điều hành, của họ Tên và địa chỉ ;
· vì các nhóm nhà điều hành , tên và địa chỉ của nhóm và​ số lượng của nó thành viên ;
· thông tin liên quan đến chứng chỉ , trong cụ thể , cái giấy chứng nhận số lượng , loại sản phẩm được bảo hiểm qua cái chứng nhận , tình trạng và hiệu lực của chứng nhận , bao gồm các trường hợp phạm vi giảm , đình chỉ và rút tiền BẰNG được đề cập trong tiêu chuẩn ISO /IEC 17065;

Cái danh sách là ngay lập tức đã cập nhật sau đó bất kì thay đổi trạng thái của chứng nhận . Trong trường hợp rút tiền , là giữ TRONG cái danh sách trong 5 năm sau đó cái rút tiền .
[bookmark: _Toc236913209]VI. Cơ sở dữ liệu về các nhà điều hành và nhóm nhà điều hành
Cái điều khiển thân hình giữ MỘT cập nhật điện tử Cơ sở dữ liệu về các nhà khai thác và nhóm nhà khai thác theo quy định EC 2021/1698 Điều 18 . xác định vị trí trên tệp STC máy chủ và bản sao bản sao làm ra TRÊN một máy chủ STC khác . Tất cả cái dữ liệu là đã lưu trữ TRONG mã hóa trên máy chủ của Google , dành cho thông tin truy xuất mục đích . Quản lý CNTT quy trình STC-R-KS-001.3 trong lực lượng Ở đâu cái chi tiết thông tin Về vị trí của cơ sở dữ liệu là được mô tả . Cơ sở dữ liệu của các nhà khai thác STC đó  bao gồm cái tiếp theo thông tin :
· tên và địa chỉ của người điều hành hoặc các nhóm nhà điều hành. Trong trường hợp của một nhóm các nhà điều hành , kích thước của nhóm , tên và địa chỉ của từng thành viên thành viên của nhóm ;
· thông tin liên quan đến cái phạm vi của chứng nhận , giấy chứng nhận số lượng , trạng thái và hiệu lực của giấy chứng nhận ;
· trạng thái của các nhà điều hành hoặc các nhóm nhà điều hành, cho dù TRONG chuyển đổi ( bao gồm cả thời kỳ chuyển đổi ) hoặc hữu cơ ;
· mức độ rủi ro của người vận hành hoặc các nhóm nhà điều hành trong phù hợp với Điều 9 Quy định 2021/1698;
· TRONG trường hợp thuê ngoài các hoạt động cái đó là dưới cái kiểm soát của người vận hành được chứng nhận hoặc các nhóm nhà điều hành, tên và địa chỉ của thuê ngoài thứ ba buổi tiệc hoặc thứ ba các bên ;
· cái địa lý tọa độ và bề mặt khu vực của tất cả cái sản xuất các đơn vị và cơ sở ;
· điều tra báo cáo và kết quả lấy mẫu phân tích , như Tốt BẰNG cái kết quả của bất kỳ khác điều khiển đã thực hiện , bao gồm cái điều khiển mang theo ngoài TRÊN các lô hàng ;
· vi phạm và các biện pháp đã áp dụng ;
· [bookmark: _Toc122421538][bookmark: _Toc236913210]thông báo thông qua cái hệ thống được đề cập trong Điều 20(1) Quy định 2021/1698 - kiểm soát thân hình sử dụng Nông nghiệp hữu cơ Thông tin Hệ thống (OFIS) cho sự trao đổi thông tin với cái Ủy ban , với khác điều khiển chính quyền và những người khác điều khiển cơ thể , và với cái có năng lực chính quyền của Thành viên Các tiểu bang và của thứ ba các quốc gia lo âu .;
· sự miễn trừ được cấp và hỗ trợ liên quan tài liệu TRONG phù hợp với cái các yêu cầu của điều này Quy định ; và
· bất kì khác thông tin được coi là có liên quan bởi cái điều khiển thân hình .

Cái thông tin là giữ qua cái điều khiển Chứng nhận STC cho thân xe có thời hạn tối thiểu 5 năm . Chứng nhận STC bao gồm... cái đó thông tin có sẵn cho Nhiệm vụ trên lời yêu cầu .
[bookmark: _Toc496015389][bookmark: _Toc31033672][bookmark: _Toc31034047][bookmark: _Toc31034233][bookmark: _Toc31093893][bookmark: _Toc56006984][bookmark: _Toc56007025][bookmark: _Toc56007072][bookmark: _Toc56092887][bookmark: _Toc96696326][bookmark: _Toc236913211]Tiêu chuẩn VII CB thủ tục vì cập nhật
CB cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật STC theo quy trình quản lý tài liệu của CB trong các trường hợp sau:
1. những thay đổi trong các quy định của EU;
2. những thay đổi trong quy trình nội bộ của CB;
3. theo khuyến nghị của EC và Cục Kiểm định;

Việc xác định tài liệu này tuân theo quy trình quản lý chất lượng STC. STC-R-KS-001 Quản lý tài liệu và lưu trữ :

ANN-P-BL-012-3V-01.09.2022.-R0
Ở đâu ,
Tài liệu của Phòng Đánh giá Sự phù hợp ANN
P - loại tài liệu (thủ tục);
BL - canh tác hữu cơ;
012 - Số sê-ri tài liệu;
3V - tài liệu dành cho các hoạt động trong lĩnh vực nước thứ ba;
01.09.2022 – ngày cập nhật cuối cùng;
R0 - xác định lần đánh giá cuối cùng.

Toàn bộ tài liệu, biểu mẫu, v.v. của hệ thống quản lý chất lượng được liệt kê trong sổ tay hệ thống quản lý chất lượng của CB theo yêu cầu.
Các giấy tờ cần thiết bắt buộc: thủ tục và mẫu đơn chứng nhận có sẵn trực tuyến tại https://www.stc.lv/
CB sẽ thông báo cho Ủy ban về bất kỳ thay đổi nào trong Tài liệu kỹ thuật, quy trình và các tài liệu liên quan khác trong vòng 30 ngày.
[bookmark: _Toc236913212]Ủy ban VIII thông tin yêu cầu

Sau đó của nó sự công nhận , cái điều khiển thân hình thông báo cái Nhiệm vụ TRONG quá hạn thời gian , và không sau đó hơn trong vòng 30 ngày dương lịch ngày , của sự xuất hiện của những thay đổi đối với nội dung của nó kỹ thuật Hồ sơ – Sản xuất tiêu chuẩn theo Quy định số 2021/1698, điều 19.1.
Cái điều khiển thân hình giữ có sẵn và có thể liên lạc Tại cái yêu cầu của Nhiệm vụ hoặc cái có năng lực chính quyền của Thành viên Các tiểu bang tất cả thông tin liên quan đến nó điều khiển các hoạt động TRONG cái thứ ba quốc gia theo Quy định số 2021/1698, điều 19.2.
Cái hỗ trợ tài liệu liên quan đến lời yêu cầu vì sự công nhận dưới Điều 46 của Quy định (EU) 2018/848 và những điều khoản tương tự yêu cầu dưới cái này Quy định là giữ qua CB tại​ cái xử lý​ Ủy ban và Thành viên Các tiểu bang trong 5 năm tiếp theo cái năm TRONG cái mà cái điều khiển lấy đi địa điểm hoặc cái giấy chứng nhận được đề cập trong điểm (b)(i) của Điều 45(1) của Quy định (EU) 2018/848 và tài liệu chứng cớ đã từng đã giao hàng theo Quy định số 2021/1698, điều 19.3.
Bằng chứng cái đó điều khiển thân hình có đã thông báo của nó các hoạt động cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan của thứ ba quốc gia liên quan và của nó cam kết tôn trọng cái hợp pháp yêu cầu áp đặt trên đó bởi cái chính quyền của thứ ba quốc gia mối quan tâm .
CB cam kết cung cấp quyền truy cập vào tất cả của nó văn phòng và cơ sở vật chất cho các cá nhân độc lập chuyên gia được chỉ định qua cái Hoa hồng và giữ có sẵn và có thể liên lạc tất cả thông tin liên quan đến nó điều khiển các hoạt động TRONG cái thứ ba quốc gia lo âu
CB sẽ đưa cho bất kì khác thông tin gửi cho Ủy ban , được coi là có liên quan bởi cái điều khiển cơ thể , hoặc qua cái chứng nhận thân hình .
[bookmark: _Toc236913213]IX. Hệ thống và quy trình vì sự trao đổi thông tin

CB sử dụng Hệ thống Thông tin Nông nghiệp Hữu cơ (OFIS) để trao đổi thông tin với Ủy ban, với các cơ quan kiểm soát khác và các tổ chức kiểm soát khác, cũng như với các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên và các nước thứ ba có liên quan.
CB thực hiện các biện pháp thích hợp và thiết lập các quy trình bằng văn bản để đảm bảo việc trao đổi thông tin kịp thời với Ủy ban và các cơ quan kiểm soát khác. Quy trình ANN-P-BL-015-3V được thiết lập để đảm bảo việc trao đổi thông tin với Ủy ban và các cơ quan kiểm soát khác.
Trường hợp văn bản hoặc thủ tục được quy định tại Điều 46 của Quy định (EU) 2018/848 hoặc trong các văn bản ủy quyền và thực thi được thông qua theo Điều đó yêu cầu chữ ký của người có thẩm quyền hoặc sự phê duyệt của người đó tại một hoặc nhiều giai đoạn của thủ tục đó, hệ thống máy tính được thiết lập để truyền tải các văn bản đó CB cho phép xác định từng người và đảm bảo rằng tính toàn vẹn của nội dung văn bản, kể cả liên quan đến các giai đoạn của thủ tục, không thể bị thay đổi.

[bookmark: _Toc236913214]Ngoại lệ X quy tắc và bổ sung yêu cầu

1. Tất cả các tham chiếu đến các cơ quan có thẩm quyền và các quốc gia thành viên trong Phụ lục II của Quy định 2018/848 được đề cập trong các bước quy trình chi tiết của Điều 30 Quy định 2021/1698 đã được mô tả trong thủ tục ANN-P-BL-033 của CB về Thủ tục miễn trừ, giấy phép và tham chiếu đến các cơ quan có thẩm quyền và các thủ tục báo cáo đối với các hoạt động ở nước thứ ba được đề cập trong Quy định 2021/1698;
2. CB có thể cấp giấy chứng nhận thảm họa. trường hợp theo Quy định số 2021/1698, Điều 28. Thủ tục về Nhận thức về thảm họa Quy trình ANN-P-BL-031 về các sự kiện và/hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến cơ quan kiểm soát ;

3. Các yêu cầu đối với ốc sên và giun đất cũng như các sản phẩm thu được từ chúng, bổ sung cho các quy định về sản xuất hữu cơ được mô tả trong Quy định 2018/848:

3.1. Ốc sên, giun đất và các sản phẩm thu được từ chúng được bán với nhãn "Nông nghiệp hữu cơ" nếu đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
3.1.1. Chúng được sinh ra trên một trang trại hữu cơ;
3.1.2. Chúng đã có mặt tại trang trại khi bắt đầu giai đoạn chuyển đổi của trang trại theo Quy định số 2018/848 Phụ lục II, Phần II, mục 1.2, và được nuôi trong 24 tháng theo các yêu cầu của quy định này;
3.1.3. Chúng được đưa đến trang trại và trồng theo đúng quy định của Quy định 2018/848 trong 12 tháng.
3.2. Cơ quan kiểm soát có thể cho phép đưa động vật không được nuôi theo phương pháp hữu cơ vào đơn vị sản xuất hữu cơ nếu không có đủ động vật được nuôi theo phương pháp hữu cơ với chất lượng hoặc số lượng phù hợp trên lãnh thổ quốc gia nơi người vận hành đặt trụ sở, theo Quy định 2018/848 Phụ lục II, Phần II, điểm 1.3.4.4 được cơ quan kiểm soát công bố theo thủ tục ANN-P-BL-033-3V điểm 3;
3.3. Thức ăn chăn nuôi được cung cấp theo yêu cầu của Quy định 2018/848.
3.4. Các chất này được sử dụng để làm sạch và khử trùng, theo Quy định 2018/848 và tuân thủ các yêu cầu của Điều 24.

4. Yêu cầu đối với các quy định sản xuất chi tiết cho muối biển hữu cơ và các loại muối hữu cơ khác dùng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi:

4.1. Muối chỉ được phép bán ra thị trường với nhãn hiệu “nông nghiệp hữu cơ” nếu tuân thủ đầy đủ các quy định sản xuất được quy định tại Điều 5 và Phụ lục II, Phần VI của Quy định (EU) 2018/848.
Cụ thể, muối phải đáp ứng các điều kiện sau:
4.1.1. Muối phải có nguồn gốc hoàn toàn từ các nguồn tự nhiên, chẳng hạn như muối biển, hồ muối, suối nước mặn hoặc mỏ muối đá. Nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng muối tổng hợp hoặc muối thu được như sản phẩm phụ của ngành công nghiệp hóa chất.
4.1.2. Sản phẩm phải được sản xuất bằng các phương pháp bền vững với môi trường, tránh sử dụng các quy trình bị cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
· Kết tinh lại nhân tạo;
· Khai thác khoáng sản bằng phương pháp hòa tan sử dụng dung môi hóa học;
· Phân tách bằng phương pháp tuyển nổi;
· Tách bằng bám dính tĩnh điện hoặc nhiệt;
· Khôi phục các nhũ tương thu được bằng phương pháp nhân tạo.
4.1.3. Sản phẩm phải được chế biến tại các cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị 2011/92/EU (Đánh giá tác động môi trường), nếu có áp dụng. Việc đánh giá môi trường phải được thực hiện và ghi chép đầy đủ đối với bất kỳ địa điểm sản xuất mới hoặc được sửa đổi đáng kể nào.
4.1.4. Đã trải qua giai đoạn chuyển đổi ít nhất 6 tháng , trong đó tất cả các quy định về sản xuất hữu cơ có liên quan đã được áp dụng và kiểm chứng.
4.2. Việc sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch để sấy khô, cô đặc hoặc chế biến muối chỉ được phép trong những trường hợp ngoại lệ chuyển tiếp cụ thể và phải được loại bỏ dần để thay thế bằng các nguồn năng lượng tái tạo theo đúng thời kỳ chuyển tiếp đã định.
4.3. Trường hợp muối là thành phần của sản phẩm hỗn hợp - sản phẩm chế biến sẵn (ví dụ: muối gia vị), các quy định sau đây sẽ được áp dụng:
· Tất cả các nguyên liệu nông nghiệp bổ sung (ví dụ: thảo mộc, rau củ) phải được chứng nhận hữu cơ 100%;
· Muối phải chiếm ít nhất 50% tổng trọng lượng khô của sản phẩm cuối cùng;
· Không được phép trộn muối hữu cơ với muối đang trong quá trình chuyển hóa hoặc muối vô cơ.
4.4. Việc chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển muối hữu cơ phải được tách biệt về mặt vật lý hoặc thời gian với các hoạt động không phải hữu cơ. Các nhà điều hành phải đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ và duy trì hồ sơ riêng biệt cho số lượng hàng hóa nhập và xuất.
4.5. Việc làm sạch và khử trùng tất cả các bề mặt, thiết bị, bể chứa và khu vực đóng gói phải tuân thủ Điều 24 của Quy định 2018/848. Chỉ được sử dụng các chất có trong danh sách chính thức các chất tẩy rửa được phép sử dụng. Phải lưu giữ hồ sơ về tất cả các quy trình làm sạch, bao gồm:
· Tên sản phẩm;
· Các hoạt chất;
· Khu vực và ngày nộp đơn;
· Người vận hành chịu trách nhiệm.
4.6. Việc sử dụng các chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến hoặc khoáng chất làm giàu trong muối hữu cơ bị cấm, ngoại trừ iốt trong muối ăn, với điều kiện là việc bổ sung phải tuân thủ các quy định về sức khỏe cộng đồng của quốc gia và EU.
4.7. Tuyệt đối không được sử dụng chất nổ trong quá trình khai thác hoặc chế biến muối mỏ. Việc phủ lớp hóa chất lên các bể chứa muối hoặc bề mặt kho chứa cũng bị cấm.
[bookmark: _Toc236913215]XI Cụ thể yêu cầu vì cái hàng năm báo cáo được đề cập trong Quy định 2021/1698 Điều 4

1. Để phục vụ cho báo cáo thường niên, người lập hồ sơ kỹ thuật đã hoàn thành các nội dung sau:
(a) các hoạt động kiểm soát của cơ quan kiểm soát tại nước thứ ba hoặc các nước thứ ba trong năm trước, theo từng loại sản phẩm, như được quy định tại Điều 35(7) của Quy định (EU) 2018/848, bao gồm thông tin về số lượng nhà điều hành và nhóm nhà điều hành cũng như số lượng thành viên của họ (bao gồm cả nhà thầu phụ, nếu nhà điều hành hoặc nhóm nhà điều hành không còn chịu trách nhiệm đối với nhà thầu phụ) đã chịu sự kiểm soát của họ vào ngày 31 tháng 12 của năm trước, được phân loại theo nước thứ ba và loại sản phẩm;
(b) cam kết rằng cơ quan kiểm soát đã thực hiện các cập nhật cần thiết về bản dịch các quy tắc sản xuất theo Điều 1(2)(e) của Quy định này hoặc bất kỳ tài liệu liên quan nào khác được yêu cầu cho mục đích của Điều 46(2) của Quy định (EU) 2018/848 hoặc Quy định này;
(c) bất kỳ cập nhật nào về các quy trình nội bộ, bao gồm cả hệ thống chứng nhận và kiểm soát do cơ quan kiểm soát thiết lập theo quy định này;
(d) một liên kết đến trang web của cơ quan kiểm soát, với các thông tin cần thiết theo quy định tại Điều 17;
(e) báo cáo đánh giá hàng năm của văn phòng nơi đưa ra quyết định chứng nhận, như được đề cập trong Quy định 2021/1698 điểm 2.1 Phần A của Phụ lục I:
(i) đảm bảo rằng cơ quan kiểm soát đã được cơ quan công nhận đánh giá đạt yêu cầu trong năm trước về khả năng đảm bảo rằng các sản phẩm nhập khẩu từ nước thứ ba tuân thủ Quy định (EU) 2018/848;
(ii) xác nhận rằng cơ quan kiểm soát hoặc cơ quan kiểm soát vẫn có năng lực và thẩm quyền để thực hiện các yêu cầu, điều kiện và biện pháp kiểm soát được quy định tại Điều 46(2) và (6) của Quy định (EU) 2018/848 và trong Quy định này, tại mỗi quốc gia thứ ba mà cơ quan đó được công nhận;
(iii) bao gồm bất kỳ thông tin cập nhật nào của báo cáo đánh giá hàng năm liên quan đến kết quả và đánh giá về:
— việc kiểm tra hồ sơ của các nhân viên vận hành hoặc nhóm nhân viên vận hành;
— danh sách các trường hợp không tuân thủ, cũng như số lượng các trường hợp không tuân thủ so với tổng số.
Các nhà điều hành được chứng nhận hoặc các nhóm nhà điều hành;
— Việc xử lý các trường hợp không tuân thủ và khiếu nại, nếu có, kèm theo giải thích về các biện pháp khắc phục.
Được thực hiện bởi các nhà điều hành hoặc nhóm nhà điều hành nhằm mục đích khắc phục vĩnh viễn các vi phạm của họ;
— Danh mục các biện pháp và việc thực hiện chúng;
— Quy trình phân tích rủi ro;
— kế hoạch quản lý rủi ro hàng năm;
— chiến lược, quy trình và phương pháp lấy mẫu;
— những thay đổi đối với bất kỳ quy trình nào;
— việc trao đổi thông tin với các cơ quan kiểm soát, tổ chức kiểm soát khác và Ủy ban;
— năng lực của đội ngũ nhân viên tham gia vào quy trình kiểm tra và chứng nhận;
— các chương trình đào tạo;
— kiến thức và năng lực của nhân viên mới;
— tính hiệu quả và độ tin cậy của hoạt động được chứng kiến và đánh giá tổng thể về hiệu quả hoạt động của cơ quan kiểm soát;
— các yếu tố khác mà cơ quan kiểm định hoặc cơ quan có thẩm quyền coi là phù hợp cho mục đích của Quy định (EU) 2018/848;
(iv) xác nhận về việc mở rộng phạm vi công nhận sang các nước thứ ba hoặc các loại sản phẩm bổ sung trong năm trước, năng lực và thẩm quyền của cơ quan kiểm soát để thực hiện kiểm soát theo Quy định này tại mỗi nước thứ ba mới hoặc đối với mỗi loại sản phẩm mới có liên quan, nếu có các nhà khai thác hoặc nhóm nhà khai thác đang hoạt động.
2. Báo cáo thường niên bao gồm các thông tin khác theo Phụ lục II của Quy định/2021/1698.
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